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ĐỀ 01 GV ra đề : Thầy Trần Mai Chi
Phần I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.(3ĐIỂM)
Câu 1. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì nó
	A. Không xảy ra nữa. 	B. Vẫn tiếp tục xảy ra.
	C. Chỉ xảy ra theo chiều thuận.	D. Chỉ xảy ra theo chiều nghịch.
Câu 2. Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?
	A. Nhiệt độ	B. Áp suất	C. Nồng độ     D. Chất xúc tác
Câu 3. 
Cho cân bằng hoá học: H2 (g) + I2 (g) ⇄ 2HI (g); > 0.  
Cân bằng không bị chuyển dịch khi 
	A. Tăng nhiệt độ của hệ.   	B. Giảm nồng độ HI.     
	C. Tăng nồng độ H2.    	D. Giảm áp suất chung của hệ.
Câu 4. Theo thuyết Bronted – Lowry, H2O đóng vai trò gì trong phản ứng sau?
S2-  +  H2O  ⇄  HS-  +   OH-
	A. Chất oxi hóa.	B. Chất khử.	C. Acid.	D. Base
Câu 5. Vì sao dung dịch của các muối, acid, base dẫn điện?
	A. Do có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron.
	B. Do phân tử của chúng dẫn được điện.
	C. Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện.
	D. Do muối, acid, base có khả năng phân li ra ion trong dung dịch.
Câu 6. Quan sát hình ảnh bên dưới 

[image: ][image: ]Y
X

Hãy xác định tên của thiết bị X
	A. Y là bình định mức.	B. X là burette.	C. X là pipette.	D. Y là ống đong.
Câu 7. 

Cho phản ứng: H2SO4(aq) + H2O(aq)  (aq) + H3O+(aq)
Cặp acid - base liên hợp trong phản ứng trên là:

A. H2SO4 và 		B. H2O và H3O+.


C. H2SO4 và -; H2O và OH-.	D. H2SO4 và ; H3O+ và H2O
Câu 8. Ngoài đơn chất nitrogen thì nguyên tố nitrogen còn tồn tại dưới dạng nào? 
.   	A. Khoáng vật sodium nitrate (NaNO3) gọi là diêm tiêu sodium	
	B. Có trong protein	
	C. Có trong nucleic acid
	D. Cả A,B,C
Câu 9. Aluminium nitride là một vật liệu thú vị và là một trong những vật liệu tốt nhất để sử dụng nếu cần độ dẫn nhiệt cao. Khi kết hợp với các đặc tính cách điện tuyệt vời của nó, nhôm nitride là vật liệu tản nhiệt lý tưởng cho nhiều ứng dụng điện và điện tử. Trong số các ứng dụng của nhôm nitride là quang điện tử, các lớp điện môi trong phương tiện lưu trữ quang học, chất nền điện tử, chất mang chip nơi dẫn nhiệt cao là điều cần thiết, ứng dụng quân sự. Công thức hoá học của aluminium nitride là :
	A.  Al3N	B. AlN	C. AlN3	D. Al2N3
Câu 10. 

Xét cân bằng hóa học:           N2(g)  + 3H2(g)          
Hiệu suất phản ứng khi hệ đạt cân bằng ở áp suất 200 bar và 300 bar lần lượt bằng x% và y%. Mối quan hệ giữa x và y là
	A. 5x=4y.	B. x=y.	C.x>y.	D. x<y.
Câu 11. Phú dưỡng là hệ quả sau khi ao ngòi, sông hồ nhận quá nhiều các nguồn thải chứa các chất dinh dưỡng chứa nguyên tố nitrogen, phosphorus. Khi hàm lượng làm lượng nitrogen và hàm lượng phosphorus vượt quá ngưỡng nào sau đây sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng.
[image: ]
	A. Lượng nitrogen trong nước đạt 200 μg/L và hàm lượng phosphorus đạt 20 μg/L. 
	B. Lượng nitrogen trong nước đạt 300 μg/L và hàm lượng phosphorus đạt 20 μg/L. 	
	C. Lượng nitrogen trong nước đạt 300 μg/L và hàm lượng phosphorus đạt 10 μg/L. 	
	D. Lượng nitrogen trong nước đạt 200 μg/L và hàm lượng phosphorus đạt 10 μg/L. 	
Câu 12. Quan sát hình bên dưới và từ dữ kiện năng lượng liên kết trong phân tử N2, dự đoán về độ bền phân tử và khả năng phản ứng của nitrogen ở nhiệt độ thường. 
[image: ].

                                                           Eb () = 945 kJ/mol 
	A. Kém bền và hoạt động hóa học mạnh ở nhiệt độ thường.		
	B. Bền và trơ về mặt  hóa học mạnh ở nhiệt độ thường.	
	C. Bền và hoạt động hóa học mạnh ở nhiệt độ thường.
	D. Kém bền và trơ về mặt  hóa học mạnh ở nhiệt độ thường
[bookmark: _Toc171351356]Câu 13.  Xét các hệ cân bằng sau đây trong một bình kín 
(1) 2NaHCO3(s)  Na2CO3(s) + H2O(g) + CO2(g)        (2)  CO2(g) + CaO(s) CaCO3(s) 
(3) C(s)+ CO2(g)  2CO(g)                                            (4) CO(g)+ H2O(g)  CO2(g) + H2(g)
Khi thêm CO2 vào hệ thì số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là
	A. 2.	B. 1.	C. 4.	D. 3.
Câu 14.  Dãy gồm các chất đều phản ứng được với NH3 là 
A. HCl (dd hoặc khí), O2 (to), AlCl3 (dd).	B. H2SO4 (dd), H2S, NaOH (dd).
C. HCl (dd), FeCl3 (dd), Na2CO3 (dd).	D. HNO3 (dd), H2SO4 (dd), NaOH (dd).
Phần II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (3 ĐIỂM)
Câu 1. [image: ]Trong cơ thể người, hemoglobin (Hb) kết hợp oxygen theo phản ứng thuận nghịch được biểu diễn đơn giản như sau:

Hb + O2   HbO2
Ở phổi, nồng độ oxygen lớn nên cân bằng trên chuyển dịch sang phải, hemoglobin kết hợp với oxygen. Khi đến các mô, nồng độ oxygen thấp, cân bằng trên chuyển dịch sang trái, giải phóng oxygen. Nếu thiếu oxygen ở não, con người có thể bị đau đầu, chóng mặt.
a. Để lượng oxygen lên não nhiều thì lượng HbO2 phải lớn.
b. Khi tăng lượng HbO2 đến não thì lượng oxygen ở não nhiều hơn trong HbO2 nên HbO2 sẽ giải phóng oxygen để cung cấp cho não.  
c.Ta phải cung cấp nhiều oxygen hơn cho phổi bằng cách: ở nơi thoáng mát, hít sâu để nồng độ oxygen trong phổi cao hơn. 

d. Khi lên núi cao, một số người cũng gặp hiện tượng bị đau đầu, chóng mặt. Do ở trên núi cao, áp suất riêng phần của oxygen tăng, hàm lượng oxygen loãng, dẫn đến khi đến các mô cân bằng: chuyển dịch theo chiều nghịch, làm giảm lượng HbO2 (oxygen trong các mô).
[bookmark: bookmark950]Câu 2.Một số biện pháp làm giảm tác hại của mưa acid đối với đời sống của thực vật, vật nuôi và con người
a. Nên sử dụng nước mưa trong sinh hoạt hằng ngày.
[bookmark: bookmark951][bookmark: bookmark952][bookmark: bookmark953]b. Loại bỏ triệt để nitrogen, lưu huỳnh có trong than đá và dầu mỏ trước khi đưa vào sử dụng.
[bookmark: bookmark954]c. Chuyển sang xu hướng sử dụng các loại năng lượng, nhiên liệu hóa thạch.
[bookmark: bookmark955]d. Giáo dục, tuyên truyền nhằm giúp người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.
dư thừa thức ăn chăn nuôi, phân bón hóa học... gây hiện tượng phú dưỡng.
Câu 3.NH4HCO3 thường được dùng làm bột nở trong sản xuất bánh bao. 
[image: ]
a. Khi làm bánh bao người ta thường cho ít bột nở NH4HCO3 vào bột mì. 
b. Khi nướng bánh, NH4HCO3 phân hủy thành các chất khí và hơi thoát ra nên làm cho bánh xốp và nở.

NH4HCO3(r) NH3↑ + CO2↑  +  H2O↑
c. NH4HCO3 có tên là ammonium carbonate.
d. Do khí CO2 sinh ra nên làm cho bánh bao có mùi khai.
Phần III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. (1,5ĐIỂM)
Câu 1: Có bao nhiêu phản ứng dưới đây là phản ứng thuận nghịch?
Cho các phản ứng: 
(1) N2(g) + 3H2(g) 2NH3 (g)
(2) CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)
(3) Na2O(s) + H2O(l) → 2NaOH(aq)
(4) H2(g) + I2(g)  2HI(g)
Câu 2.Trong dung dịch acetic acid (bỏ qua sự phân li của H2O) có bao nhiêu phần tử?
Câu 3. Phú dưỡng là hệ quả sau khi ao ngòi, song hồ nhận quá nhiều các nguồn thải chứa các chất dinh dưỡng chứa nguyên tố nitrogen, phosphorus. Khi hàm lượng phosphorus vượt quá 20 µg/L và hàm lượng nitrogen vượt quá ngưỡng x µg/L thì xảy ra hiện tượng phú dưỡng?
Câu 4.HCl là một chất được phát hiện trong dịch vị dạ dày có nồng độ 0,0001 – 0,001 mol/l và độ pH duy trì ở mức 3 – 4 đối với người bình thường. Nếu thiếu HCl trong dạ dày thì thức ăn không chuyển hóa được lâu dần gây suy nhược cơ thể, nếu dư lâu ngày HCl sẽ phá hùy đường ruột gây viêm loét dạ dày. Khi cơ thể dư HCl, người ta cần uống thuốc giảm đau dạ dày (có tên gọi là thuốc muối - tên khác là baking soda). Giả sử dịch vị dạ dày người bệnh chứa 1,5 lít dung dịch hỗn hợp thức ăn lỏng, trong đó chứa 0,9225 gam HCl. Nếu khả năng tiêu thụ baking soda của cơ thể người bệnh là 68,5% thì khối lượng baking soda người đó cần đưa vào cơ thể để duy trì độ pH trong dạ dày ở mức 3,2 là ? (Làm tròn khối lượng baking soda đến chữ số hàng đơn vị)
Câu 5 . Một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất có pH = 4. Để thải ra ngoài môi trường thì cần phải tăng pH lên từ 5,8 đến 8,6 (theo đúng qui định), nhà máy phải dùng vôi sống thả vào nước thải. Khối lượng vôi  sống cần dùng cho 2m3 nước để nâng pH từ 4 lên 7 là (Bỏ qua sự thủy phân của các muối nếu có). 

Câu 6: Một dung dịch có chứa các ion: Na+ (0,2 mol), Mg2+ (0,1 mol), Ca2+ (0,05 mol), (0,15 mol) và Cl- (x mol). Giá trị của x là
Phần IV. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. (2ĐIỂM)
Câu 1 (1,0 điểm): Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac: 
N2 (g) + 3H2 (g)   2NH3 (g)
Nồng độ mol ban đầu của các chất như sau: [N2] = 1 mol/l; [H2] = 1,2 mol/l. Khi phản ứng đạt cân bằng nồng độ mol của [NH3] = 0,2 mol/l. Tính hiệu suất của phản ứng.

Câu 2 (1,0 điểm): Cẩm tú cầu là loài hoa được trồng nhiều nhất tại Sa Pa hay Đà Lạt. Màu của loại hoa này có thể thay đổi tùy thuộc vào pH của thổ nhưỡng nên có thể điều chỉnh màu hoa thông qua việc điều chỉnh độ pH của đất trồng:
	pH đất trồng
	<7
	=7
	>7

	Hoa sẽ có màu
	Lam
	Trắng sữa
	Hồng


Nếu ta bón thêm một ít vôi và chỉ tưới nước thì khi thu hoạch hoa sẽ có màu hồng. Hãy giải thích vì sao.                       -------------Hết------------

ĐÁP ÁN 01
Phần I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.(3ĐIỂM)
Câu 12. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì nó
	A. Không xảy ra nữa. 	B. Vẫn tiếp tục xảy ra.
	C. Chỉ xảy ra theo chiều thuận.	D. Chỉ xảy ra theo chiều nghịch.
Câu 13. Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?
	A. Nhiệt độ	B. Áp suất	C. Nồng độ     D. Chất xúc tác
Câu 14. 
Cho cân bằng hoá học: H2 (g) + I2 (g) ⇄ 2HI (g); > 0.  
Cân bằng không bị chuyển dịch khi 
	A. Tăng nhiệt độ của hệ.   	B. Giảm nồng độ HI.     
	C. Tăng nồng độ H2.    	D. Giảm áp suất chung của hệ.
Câu 15. Theo thuyết Bronted – Lowry, H2O đóng vai trò gì trong phản ứng sau?
S2-  +  H2O  ⇄  HS-  +   OH-
	A. Chất oxi hóa.	B. Chất khử.	C. Acid.	D. Base
Câu 16. Vì sao dung dịch của các muối, acid, base dẫn điện?
	A. Do có sự di chuyển của electron tạo thành dòng electron.
	B. Do phân tử của chúng dẫn được điện.
	C. Do các ion hợp phần có khả năng dẫn điện.
	D. Do muối, acid, base có khả năng phân li ra ion trong dung dịch.
Câu 17. Quan sát hình ảnh bên dưới 

[image: ][image: ]Y
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Hãy xác định tên của thiết bị X
	A. Y là bình định mức.	B. X là burette.	C. X là pipette.	D. Y là ống đong.
Câu 18. 

Cho phản ứng: H2SO4(aq) + H2O(aq)  (aq) + H3O+(aq)
Cặp acid - base liên hợp trong phản ứng trên là:

A. H2SO4 và 		B. H2O và H3O+.


C. H2SO4 và -; H2O và OH-.	D. H2SO4 và ; H3O+ và H2O
Câu 19. Ngoài đơn chất nitrogen thì nguyên tố nitrogen còn tồn tại dưới dạng nào? 
.   	A. Khoáng vật sodium nitrate (NaNO3) gọi là diêm tiêu sodium	
	B. Có trong protein	
	C. Có trong nucleic acid
	D. Cả A,B,C
Câu 20. Aluminium nitride là một vật liệu thú vị và là một trong những vật liệu tốt nhất để sử dụng nếu cần độ dẫn nhiệt cao. Khi kết hợp với các đặc tính cách điện tuyệt vời của nó, nhôm nitride là vật liệu tản nhiệt lý tưởng cho nhiều ứng dụng điện và điện tử. Trong số các ứng dụng của nhôm nitride là quang điện tử, các lớp điện môi trong phương tiện lưu trữ quang học, chất nền điện tử, chất mang chip nơi dẫn nhiệt cao là điều cần thiết, ứng dụng quân sự. Công thức hoá học của aluminium nitride là :
	A.  Al3N	B. AlN	C. AlN3	D. Al2N3
Cho các phản ứng sau; NH3 thể hiện tính khử trong phản ứng:

	A. 

	B. 

	C. 

	D. 
Câu 21. 

Xét cân bằng hóa học: N2(g)  + 3H2(g)   
Hiệu suất phản ứng khi hệ đạt cân bằng ở áp suất 200 bar và 300 bar lần lượt bằng x% và y%. Mối quan hệ giữa x và y là
	A. 5x=4y.	B. x=y.	C.x>y.	D. x<y.
Câu 22. Phú dưỡng là hệ quả sau khi ao ngòi, sông hồ nhận quá nhiều các nguồn thải chứa các chất dinh dưỡng chứa nguyên tố nitrogen, phosphorus. Khi hàm lượng làm lượng nitrogen và hàm lượng phosphorus vượt quá ngưỡng nào sau đây sẽ gây ra hiện tượng phú dưỡng.
[image: ]
	A. Lượng nitrogen trong nước đạt 200 μg/L và hàm lượng phosphorus đạt 20 μg/L. 
	B. Lượng nitrogen trong nước đạt 300 μg/L và hàm lượng phosphorus đạt 20 μg/L. 	
	C. Lượng nitrogen trong nước đạt 300 μg/L và hàm lượng phosphorus đạt 10 μg/L. 	
	D. Lượng nitrogen trong nước đạt 200 μg/L và hàm lượng phosphorus đạt 10 μg/L. 	
Câu 12. Quan sát hình bên dưới và từ dữ kiện năng lượng liên kết trong phân tử N2, dự đoán về độ bền phân tử và khả năng phản ứng của nitrogen ở nhiệt độ thường. 
[image: ].

                                                           Eb () = 945 kJ/mol 
	A. Kém bền và hoạt động hóa học mạnh ở nhiệt độ thường.		
	B. Bền và trơ về mặt  hóa học mạnh ở nhiệt độ thường.	
	C. Bền và hoạt động hóa học mạnh ở nhiệt độ thường.
	D. Kém bền và trơ về mặt  hóa học mạnh ở nhiệt độ thường
Hướng dẫn giải
Phân tử N2 có liên kết ba và năng lượng liên kết lớn, nên ở điều kiện thường phân tử N2 bền và khá trơ về mặt hóa học. 
Câu 13.  Xét các hệ cân bằng sau đây trong một bình kín 
(1) 2NaHCO3(s)  Na2CO3(s) + H2O(g) + CO2(g)        (2)  CO2(g) + CaO(s) CaCO3(s) 
(3) C(s)+ CO2(g)  2CO(g)                                            (4) CO(g)+ H2O(g)  CO2(g) + H2(g)
Khi thêm CO2 vào hệ thì số cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là
	A. 2.	B. 1.	C. 4.	D. 3.
Câu 13.  Dãy gồm các chất đều phản ứng được với NH3 là 
A. HCl (dd hoặc khí), O2 (to), AlCl3 (dd).	B. H2SO4 (dd), H2S, NaOH (dd).
C. HCl (dd), FeCl3 (dd), Na2CO3 (dd).	D. HNO3 (dd), H2SO4 (dd), NaOH (dd).
Phần II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. (3 ĐIỂM)
Câu 2. [image: ]Trong cơ thể người, hemoglobin (Hb) kết hợp oxygen theo phản ứng thuận nghịch được biểu diễn đơn giản như sau:

Hb + O2   HbO2
Ở phổi, nồng độ oxygen lớn nên cân bằng trên chuyển dịch sang phải, hemoglobin kết hợp với oxygen. Khi đến các mô, nồng độ oxygen thấp, cân bằng trên chuyển dịch sang trái, giải phóng oxygen. Nếu thiếu oxygen ở não, con người có thể bị đau đầu, chóng mặt.
a. Để lượng oxygen lên não nhiều thì lượng HbO2 phải lớn.
b. Khi tăng lượng HbO2 đến não thì lượng oxygen ở não nhiều hơn trong HbO2 nên HbO2 sẽ giải phóng oxygen để cung cấp cho não.  
c.Ta phải cung cấp nhiều oxygen hơn cho phổi bằng cách: ở nơi thoáng mát, hít sâu để nồng độ oxygen trong phổi cao hơn. 

d. Khi lên núi cao, một số người cũng gặp hiện tượng bị đau đầu, chóng mặt. Do ở trên núi cao, áp suất riêng phần của oxygen tăng, hàm lượng oxygen loãng, dẫn đến khi đến các mô cân bằng: chuyển dịch theo chiều nghịch, làm giảm lượng HbO2 (oxygen trong các mô).
Hướng dẫn giải
a. Đúng: Để lượng oxygen lên não nhiều thì lượng HbO2 phải lớn.
b. Sai: Khi tăng lượng HbO2 đến não thì lượng oxygen ở não ít hơn trong HbO2 nên HbO2 sẽ giải phóng oxygen để cung cấp cho não.  
c. Đúng: Ta phải cung cấp nhiều oxygen hơn cho phổi bằng cách: ở nơi thoáng mát, hít sâu để nồng độ oxygen trong phổi cao hơn. 

d. Sai: Khi lên núi cao, một số người cũng gặp hiện tượng bị đau đầu, chóng mặt. Do ở trên núi cao, áp suất riêng phần của oxygen giảm, hàm lượng oxygen loãng, dẫn đến khi đến các mô cân bằng: chuyển dịch theo chiều nghịch, làm giảm lượng HbO2 (oxygen trong các mô).
Câu 2.Một số biện pháp làm giảm tác hại của mưa acid đối với đời sống của thực vật, vật nuôi và con người
a. Nên sử dụng nước mưa trong sinh hoạt hằng ngày.
b. Loại bỏ triệt để nitrogen, lưu huỳnh có trong than đá và dầu mỏ trước khi đưa vào sử dụng.
c. Chuyển sang xu hướng sử dụng các loại năng lượng, nhiên liệu hóa thạch.
d. Giáo dục, tuyên truyền nhằm giúp người dân có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.
dư thừa thức ăn chăn nuôi, phân bón hóa học... gây hiện tượng phú dưỡng.
Câu 3.NH4HCO3 thường được dùng làm bột nở trong sản xuất bánh bao. 
[image: ]
a. Khi làm bánh bao người ta thường cho ít bột nở NH4HCO3 vào bột mì. 
b. Khi nướng bánh, NH4HCO3 phân hủy thành các chất khí và hơi thoát ra nên làm cho bánh xốp và nở.

NH4HCO3(r) NH3↑ + CO2↑  +  H2O↑
c. NH4HCO3 có tên là ammonium carbonate.
d. Do khí CO2 sinh ra nên làm cho bánh bao có mùi khai.
Phần III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. (1,5ĐIỂM)
Câu 1: Có bao nhiêu phản ứng dưới đây là phản ứng thuận nghịch?
Cho các phản ứng: 
(1) N2(g) + 3H2(g) 2NH3 (g)
(2) CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)
(3) Na2O(s) + H2O(l) → 2NaOH(aq)
(4) H2(g) + I2(g)  2HI(g)
Hướng dẫn giải
Đáp số:Có 3 phản ứng là
 (4) H2(g) + I2(g)  2HI(g)
(1) N2(g) + 3H2(g) 2NH3 (g)
(2) CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g)

Câu 2.Trong dung dịch acetic acid (bỏ qua sự phân li của H2O) có bao nhiêu phần tử?
Hướng dẫn giải
Đáp số: 4
Các phần tử là: CH3COOH, H+, CH3COO−, H2O.
Câu 3. Phú dưỡng là hệ quả sau khi ao ngòi, song hồ nhận quá nhiều các nguồn thải chứa các chất dinh dưỡng chứa nguyên tố nitrogen, phosphorus. Khi hàm lượng phosphorus vượt quá 20 µg/L và hàm lượng nitrogen vượt quá ngưỡng x µg/L thì xảy ra hiện tượng phú dưỡng?
Đáp số :  x = 300
Hướng dẫn giải
Thông thường, khi hàm lượng nitrogen  300 µg/l và phosphorus20 µg/l trong nước thì xảy ra hiện tượng phú dưỡng.
Câu 4.HCl là một chất được phát hiện trong dịch vị dạ dày có nồng độ 0,0001 – 0,001 mol/l và độ pH duy trì ở mức 3 – 4 đối với người bình thường. Nếu thiếu HCl trong dạ dày thì thức ăn không chuyển hóa được lâu dần gây suy nhược cơ thể, nếu dư lâu ngày HCl sẽ phá hùy đường ruột gây viêm loét dạ dày. Khi cơ thể dư HCl, người ta cần uống thuốc giảm đau dạ dày (có tên gọi là thuốc muối - tên khác là baking soda). Giả sử dịch vị dạ dày người bệnh chứa 1,5 lít dung dịch hỗn hợp thức ăn lỏng, trong đó chứa 0,9225 gam HCl. Nếu khả năng tiêu thụ baking soda của cơ thể người bệnh là 68,5% thì khối lượng baking soda người đó cần đưa vào cơ thể để duy trì độ pH trong dạ dày ở mức 3,2 là ? (Làm tròn khối lượng baking soda đến chữ số hàng đơn vị)
Hướng dẫn giải
pH =3,2 => CM =10-3,2M


nHCl(bđ) = (mol) ; nHCl(sau) = 10-3,2 .1,5 (mol) => nHCl(pư) = - 10-3,2 .1,5 = 0,024 mol

NaHCO3 + HCl  NaCl + CO2 + H2O    

 0,024 0,024



= 0,024.84. = 2,98 3 g
Câu 5 . Một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất có pH = 4. Để thải ra ngoài môi trường thì cần phải tăng pH lên từ 5,8 đến 8,6 (theo đúng qui định), nhà máy phải dùng vôi sống thả vào nước thải. Khối lượng vôi  sống cần dùng cho 2m3 nước để nâng pH từ 4 lên 7 là (Bỏ qua sự thủy phân của các muối nếu có). 
Hướng dẫn giải
Ban đầu pH = 4 nên [H+] = 10-4 M
Xét 2 m3 nước (hay 2000 lít) thì nH+ = [H+].V = 10-4 .2000 = 0,2 mol
Để pH = 7 thì toàn bộ lượng H+ phải phản ứng hết nên OH- + H+  H2O
 nOH- = nH+ = 0,2 mol  nCa(OH)2 = 0,1
CaO + H2O  Ca(OH)2
 mCaO = 0,1.56 = 5,6 gam

Câu 6: Một dung dịch có chứa các ion: Na+ (0,2 mol), Mg2+ (0,1 mol), Ca2+ (0,05 mol), (0,15 mol) và Cl- (x mol). Giá trị của x là
Hướng dẫn giải
Đáp số: 0,35
 Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:   
→ 0,2 + 2. 0,1 + 2. 0,05 = 1.0,15 + 1.x → x = 0,35
Phần IV. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. (2ĐIỂM)
Câu 1 (1,0 điểm): Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac: 
N2 (g) + 3H2 (g)   2NH3 (g)
Nồng độ mol ban đầu của các chất như sau: [N2] = 1 mol/l; [H2] = 1,2 mol/l. Khi phản ứng đạt cân bằng nồng độ mol của [NH3] = 0,2 mol/l. Tính hiệu suất của phản ứng.

Câu 2 (1,0 điểm): Cẩm tú cầu là loài hoa được trồng nhiều nhất tại Sa Pa hay Đà Lạt. Màu của loại hoa này có thể thay đổi tùy thuộc vào pH của thổ nhưỡng nên có thể điều chỉnh màu hoa thông qua việc điều chỉnh độ pH của đất trồng:
	pH đất trồng
	<7
	=7
	>7

	Hoa sẽ có màu
	Lam
	Trắng sữa
	Hồng


Nếu ta bón thêm một ít vôi và chỉ tưới nước thì khi thu hoạch hoa sẽ có màu hồng. Hãy giải thích vì sao.
	Đáp án
	Điểm

	                      N2 (g) + 3H2 (g)         2NH3 (g)

Ban đầu:       1               1,2                               
Phản ứng:     0,1             0,3                         0,2
Cân bằng:     0,9             0,9                         0,2
Theo PTHH thì 1 mol N2 cần 3 mol H2. Ở đây chỉ có 1,2 mol H2, vì H2 thiếu nên tác dụng hết. Hiệu suất phải tính theo lượng chất tác dụng hết. Số mol H2 đã tác dụng là 0,3 mol.
Vậy H = (0,3 : 1,2). 100 = 25%
	
(1,0 điểm)



	Câu 2. Bón thêm vôi CaO và tưới nước thì trong đất sẽ có phản ứng xảy ra:
CaO + H2O → Ca(OH)2
Dung dịch Ca(OH)2 có môi trường kiềm → pH đất trồng > 7
→ Hoa cẩm tú cầu trồng trên đất này sẽ có màu hồng.

	(1,0 điểm)




-------------Hết-------------





ĐỀ 02 GV ra đề : Thầy Trần Công Nghĩa
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm chất xúc tác thì:
	A. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận.
	B. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch.
	C. Làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch như nhau.
	D. Không làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch.
Câu 2. Cho phản ứng hoá học sau:

3Fe(s) + 4H2O(g)  Fe3O4(s) + 4H2(g)
Biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng trên là


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 3. Cho phương trình nhiệt hóa học sau:

C2H2(g)  +   H2O(g)    CH3CHO(g)    rH2980 = - 151kJ 
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra nhiều CH3CHO hơn khi 
	A. giảm nồng độ của khí C2H2.	B. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.
	C. không sử dụng chất xúc tác.	D. tăng áp suất của hệ phản ứng.
Câu 4. Chất nào sau đây không dẫn điện được ?
	A.KCl rắn, khan		B. CaCl2 nóng chảy		
	C. NaOH nóng chảy	   	D. HBr hòa tan trong nước.
Câu 5. Dãy các chất gồm những chất điện li mạnh là:
	A. NaF, NaOH, KCl, BaCl2                        	B. HCl, NaCl, Na2CO3, Hg(CN)2             	
	C. KNO3, MgCl2, HNO3 ,HF                      	D. NaOH, KCl, H2SO4, KOH, HClO
Câu 6. 
Base liên hợp của các acid HCOOH, HCl, lần lượt là
A. HCOO‑, Cl-, NH3.		B. COO2-, Cl-, NH2-.
C. HCOO‑, Cl-, NH2-.		D. HCOO-, Cl-, NH2.
Câu 7. Trong dung dịch nước, cation kim loại mạnh, gốc acid mạnh không bị thuỷ phân, còn cation kim loại trung bình và yếu bị thuỷ phân tạo môi trường acid, gốc acid yếu bị thuỷ phân tạo môi trường base. Dung dịch muối nào sau đây có pH < 7?
	A. FeCl3.	B. KCl.	C. Na2CO3.	D. Na2SO4.
Câu 8. N2 phản ứng với O2 tạo thành NO ở điều kiện nào dưới đây ?
A. Nhiệt độ phản ứng khoảng 1000C
B. Nhiệt độ phản ứng rất cao khoảng 30000C hoặc có tia lửa điện.
C. Nhiệt độ phản ứng khoảng 5000C
D. Điều kiện thường, vì nitrogen là phi kim hoạt động mạnh.
Câu 9. Cho các phản ứng sau; NH3 thể hiện tính khử trong phản ứng:

	A. 

	B. 

	C. 

	D. 
Câu 10. 

Xét cân bằng hóa học: N2(g)  + 3H2(g)   
Hiệu suất phản ứng khi hệ đạt cân bằng ở nhiệt độ 4000C và 5000C lần lượt bằng x% và y%. Mối quan hệ giữa x và y là
	A. x<y.	B. x=y.	C.x>y.	D. 5x=4y.
Câu 11. Hiện tượng mưa acid
	A. là hiện tượng sẵn có trong tự nhiên.	B. xảy ra do sự bốc hơi của nước rồi ngưng tụ. 
	C. xảy ra khi nước mưa có pH < 7.	D. xảy ra khi nước mưa có pH < 5,6.
Câu 12. Hiện tượng phú dưỡng không gây ra tác hại nào sau đây
	A. Cản trở sự hấp thụ ánh sáng mặt trời vào nước, giảm sự quang hợp của thực vật thủy sinh.
	B. Rong, tảo phát triển mạnh gây thiếu oxygen, gây mất cân bằng sinh thái. 
	C. Ngoài ra, xác rong tảo phân hủy gây ô nhiễm môi trường nước, không khí và tạp chất bùn lắng xuống lòng ao hồ.
	D. Nước tăng độ phèn.
Câu 13. Một dung dịch có pH = 11,7. Nồng độ ion hydrogen (H+) của dung dịch là 
A. 2,3M	B. 11,7M	C. 5,0.10-3M	D. 2,0.10-12M
Câu 14. Khi nhiệt kế thủy ngân vỡ, rắc chất bột nào sau đây lên thủy ngân rơi vãi sẽ chuyển hóa chúng thành hợp chất bền, ít độc hại?
A. Than đá.	B. Đá vôi.	C. Muối ăn.	D. Sulfur.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho biết chiều nào của phản ứng (1) là chiều thu nhiệt và chiều nào là chiều tỏa nhiệt.

Xét phản ứng: 
a. Chiều thuận của phản ứng là tỏa nhiệt.
b. Chiều nghịch của phản ứng là thu nhiệt.
c. Khi hạ nhiệt độ thì cân bằng chuyển từ nâu đỏ sang không màu.
d. Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển từ nâu đỏ sang không màu.
Câu 2. Phân bón urea là loại phân đạm khá phổ biến, được dùng để cung cấp lượng đạm cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Loại phân này có công thức hóa học là (NH2)2CO, ở dạng tinh thể, hạt tròn, màu trắng, chứa 45-47% đạm (N), chiếm hơn 60% các loại phân đạm sản xuất và tiêu thụ trên thế giới. 

a. Quá trình sản xuất urea theo phản ứng: 2NH3 + CO2  (NH2)2CO + H2O
b. Phản ứng sản xuất urea là phản ứng oxi hoá – khử.
c. Phản ứng sản xuất urea tạo khí độc. 
d. Tuy nhiên khi sử dụng dư thừa, phân urea sẽ gây hiện tượng phú dưỡng cho nước và đất.
Câu 3. Các chất khí được thu vào bình theo đúng nguyên tắc bằng cách đẩy không khí (X, Y, Z) và đẩy nước (T) như sau:
[image: A diagram of a triangle and a triangle

Description automatically generated]
a. X là chlorine.	
b. Y là hydrogen.	
c. Z là nitrogen dioxide.	
d. T là ammonia.
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Hằng số KC của một phản ứng phụ thuộc vào mấy yếu tố trong các yếu tố sau:
 Nồng độ; Nhiệt độ; Áp suất; Chất xúc tác.
Hướng dẫn giải
Đáp số: Có 1 yếu tố là nhiệt độ.
Câu 2. 
Một dung dịch có chứa các ion: Na+ (0,2 mol), Mg2+ (0,1 mol), Ca2+ (0,05 mol), (0,15 mol) và Cl- (x mol). Giá trị của x là
Hướng dẫn giải
Đáp số: 0,35
 Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:   
→ 0,2 + 2. 0,1 + 2. 0,05 = 1.0,15 + 1.x → x = 0,35
Câu 3. Xét phản ứng trong quá trình tạo ra NOx nhiệt:


N2(g) + O2(g)  2NO(g)  kJ
Nhiệt tạo thành chuẩn của NO(g) là x kJ/mol. Giá trị x bằng bao nhiêu?
Đáp số :  x = 90,3
Hướng dẫn giải

/mol => x = 90,3

Câu 4. [KNTT - SBT] Cho phản ứng hoá học sau: PCl3(g) + Cl2(g)  PCl5(g)
Ở T oC, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau: [PCl5] = 0,059 M; [PCl3] = [Cl2] = 0,035 M.  Hằng số cân bằng (KC) của phản ứng tại T oC là
A. 1,68.
Câu 5. Cho các phản ứng sau:


(a) S + O2 SO2 		(b) Hg + S HgS 


(c) S + 6HNO3 H2SO4 + 6NO2 + 2H2O 	(d) Fe + S FeS 
Có bao nhiêu phản ứng trong đó sulfur đóng vai trò là chất khử?
A. 2

Câu 6. Tôm thẻ chân trắng là loài thủy sản mang lại thu nhập cao cho người nuôi tôm. Tuy nhiên hiện nay với việc mật độ nuôi ngày càng tăng, chất lượng nước ngày càng bị suy giảm, các thông số môi trường đã trở nên cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe tôm. Một trong những chỉ tiêu mà bà con rất ít quan tâm đến nhưng lại có sự ảnh hưởng xuyên suốt từ đầu vụ đến cuối vụ nuôi là pH, pH là chỉ tiêu đo độ hoạt động của ion hydrogen trong nước (H+) hay thể hiện tính acid hay base của nước. Khi pH vượt ngưỡng có ảnh hưởng bất lợi trên tôm như làm tôm chậm lột, suy giảm miễn dịch, stress. Mất cân bằng áp suất thẩm thấu, … Nồng độ pH phù hợp với độ pH máu của tôm, cá để chúng sinh sống và phát triển tốt nhất khi giá trị pH của nước dao động từ 7,5 – 8,5. 
	Do sụp tảo, mưa nhiều, rửa trôi phèn vào ao nuôi cũng làm giảm pH xuống 4. Lượng vôi sống cần thiết để điều chỉnh pH của nước về 8 khi xử lí 100 m3 nước là m gam.
	Biết rằng, để xác định lại chính xác nồng độ của nước đã được xử lí ở trên, người ta đã dùng V ml dung dịch HCl 0,1 M để chuẩn độ 20 lít nước đã được xử lí ở trên. Tính giá trị biểu thức m + V.
Hướng dẫn giải
Vôi sống : CaO ; 100 m3 = 100.103 (L)
pH = 4=> [H+] = 10-4 (M) 
pH = 8 => [OH-] dư =  = 10-6 (M) ; 


CaO + H2O  Ca(OH)2  Ca2+ + 2OH-   
=>  = 2nCaO = 2.  (mol)

Ta có :  ban đầu =  dư +  = 2. = 100.103 (10-6 + 10-4) => mCaO = 282,8 (gam) 
=> m = 282,8
Nồng độ nước sau khi xử lí  có tính base =>Nồng độ nước là [OH-] dư = 10-6 (M)
+ Chuẩn độ :  = = V (mL). 0,1 = 20.103 (mL). 10-6 => V = 0,2 (mL)=> V = 0,2
=>m + V = 282,8 + 0,2 = 283
IV. T Ự LU ẬN(2Đ)
Câu 1. Một học sinh làm thí nghiệm xác định độ pH của đất như sau: Lấy một lượng đất cho vào nước rồi lọc lấy phần dung dịch. Dùng máy đo được giá trị pH là 4,52.
a) Hãy cho biết môi trường của dung dịch là acid, base hay trung tính.
b) Loại đất trên được gọi là đất chua. Hãy đề xuất biện pháp giảm độ chua, tăng độ pH của đất.
Câu 2. Viết các phương trình hóa học minh họa quá trình hình thành đạm nitrate trong tự nhiên xuất phát từ nitrogen.
TỰ LUẬN: 3 điểm
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1. 
a) Vì có pH = 4,52 < 7 nên môi trường của dung dịch là acid.

b) Loại đất có môi trường acid được gọi là đất chua. Biện pháp giảm độ chua là dùng calcium oxide (CaO) hoặc phân bón có tính base vì khi bón cho đất: tạo môi trường base trung hòa môi trường acid làm tăng độ pH của đất. 

	
1,0 điểm

	Câu 2. 
Các phương trình hóa học minh họa quá trình hình thành đạm nitrate trong tự nhiên xuất phát từ nitrogen:


	

(1,0 điểm)





ĐỀ 03 GV RA ĐỀ: Cô Võ Thị Thúy
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. [CTST - SBT] Các chất trong dãy nào sau đây là những chất điện li mạnh?
	A. NaNO3, NaNO2, NH3.	B. HCl, NaOH, NaCl.
	C. HCl, NaOH, CH3COOH.	D. KOH, NaCl, H3PO4.


Câu 2. [KNTT - SBT] Xét cân bằng hóa học: N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 
Hiệu suất phản ứng khi hệ đạt cân bằng ở nhiệt độ 400 oC và 500 oC lần lượt bằng x % và y %. Mối quan hệ giữa x và y là
	A. x < y.	B. x > y.	C. 5x = 4y.	D. x = y.
Câu 3. [CTST – SBT]. Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng chất nào sau đây?
	A. CaCO3.	B. NaCl.	C. NH4HCO3.	D. (NH4)3PO4.
Câu 4. [KNTT - SBT] Khi nhiệt kế thủy ngân vỡ, rắc chất bột nào sau đây lên thủy ngân rơi vãi sẽ chuyển hóa chúng thành hợp chất bền, ít độc hại?
	A. Than đá.	B. Sulfur.	C. Đá vôi.	D. Muối ăn.
Câu 5. [KNTT - SBT] Trong dung dịch nước, cation kim loại mạnh, gốc acid mạnh không bị thủy phân, còn cation kim loại trung bình và yếu bị thủy phân tạo môi trường acid, gốc acid yếu bị thủy phân tạo môi trường base. Dung dịch muối nào sau đây có pH > 7?
	A. KNO3	B. Na2CO3	C. NaCl	D. K2SO4
Câu 6. [CD - SBT] Một dung dịch có pH = 11,7. Nồng độ ion hydrogen (H+) của dung dịch là
	A. 11,7M	B. 2,0.10-12M	C. 5,0.10-3M	D. 2,3M
Câu 7. [KNTT - SBT] Hiện tượng phú dưỡng là một biểu hiện của môi trường ao, hồ bị ô nhiễm do dư thừa các chất dinh dưỡng, Sự dư thừa dinh dưỡng chủ yếu do hàm lượng các ion nào sau đây vượt quá mức cho phép?
	A. Nitrate, phosphate.	B. Sodium, potassium.
	C. Calcium, magnesium.	D. Chloride, sulfate.
Câu 8. [image: ] [KNTT - SBT] Một bạn học sinh thu khí SO2 vào bình tam giác và đậy miệng bình bằng bông tẩm dung dịch E (để giữ không cho khí SO2 bay ra) theo sơ đồ bên. Theo em, để hiệu quả nhất, bạn học sinh cần sử dụng dung dịch E là dung dịch nào sau đây?
	A. Nước máy.	B. Giấm ăn.	C. Nước vôi.	D. Muối ăn.

Câu 9. Biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng: H2(g) + I2(g) 2HI(g) là




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 10. [CD - SBT] Đối với phản ứng sau, cân bằng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi tăng nhiệt độ (các điều kiện khác giữ không đổi)?  
	A. Không thay đổi.
	B. Cân bằng chuyển dịch sang phải.
	C. Không dự đoán được sự chuyển dịch cân bằng.
	D. Cân bằng chuyển dịch sang trái.
Câu 11. [CTST - SGK] Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?
	A. Áp suất	B. Nồng độ	C. Nhiệt độ	D. Chất xúc tác
Câu 12. [KNTT - SBT] Khí nào phổ biến nhất trong khí quyển Trái Đất?
	A. Argon.	B. Nitrogen.	C. Ozone.	D. Oxygen.
Câu 13. [KNTT - SBT] Mưa acid là hiện tượng nước mưa có pH thấp hơn 5,6 (giá trị pH của khí carbon dioxide bão hòa trong nước). Hai tác nhân chính gây mưa acid là
	A. S, H2S.	B. N2, NH3.	C. SO2, NOx.	D. Cl2, HCl.
Câu 14. [KNTT - SGK] Nhận xét nào sau đây không đúng?
	A. Phản ứng một chiều là phản ứng luôn xảy ra không hoàn toàn.
	B. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều kiện.
	C. Trong phản ứng thuận nghịch, các chất sản phẩm có thể phản ứng với nhau để tạo thành chất đầu.
	D. Trong phản ứng một chiều, chất sản phẩm không phản ứng được với nhau tạo thành chất đầu.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho phản ứng: CH3COOH + H2O CH3COO- + H3O+. Xét theo thuyết acid – base của Bronsted – Lowry.
	a) Acid theo phản ứng nghịch là CH3COO-.
	b) Acid theo phản ứng thuận là CH3COOH.
	c) Base theo phản ứng nghịch là H3O+.
	d) Base theo phản ứng thuận là H2O.
Câu 2. Cho đồ thị:
	a) Khi phản ứng thuận nghịch xảy ra thì tốc độ phản ứng thuận tăng dần còn tốc độ phản ứng nghịch giảm dần.
	b) Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì phản ứng thuận và phản ứng nghịch dừng lại.
	c) Đồ thị trên biểu diễn tốc độ của phản ứng một chiều phụ thuộc vào thời gian.
	d) Tại trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
Câu 3. [CD - SGK] Quá trình đốt cháy nhiên liệu trong ô tô sinh ra nhiều khí như SO2, CO, NO. Từ năm 1975, người ta thiết kế “bộ chuyển đổi xúc tác” trong hệ thống xả khí của ô tô (và cả trong máy phát điện) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phản ứng: 2CO(g) + 2NO(g) → 2CO2(g) + N2(g)
	a) Phản ứng trên chuyển từ khí ít độc hại thành khí độc hại hơn.
	b) Bộ chuyển đổi xúc tác có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
	c) Trong phản ứng trên CO là chất oxi hóa, NO là chất khử.
	d) Cho giá trị enthalpy tạo thành chuẩn của CO(g), NO(g), CO2(g) lần lượt là -110,5; 91,3; -393,5 (kJ.mol-1), biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên bằng 748,6 kJ.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho 0,4 mol CO tác dụng với 0,3 mol H2 trong bình có dung tích 1 lít ở nhiệt độ cao tạo ra sản phẩm CH3OH theo phản ứng: CO(g) + 2H2(g)  CH3OH(g)
Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, trong hỗn hợp có 0,06 mol CH3OH. Giá trị hằng số cân bằng KC là

Câu 2. [KNTT - SBT] Polystyrene là một loại nhưa thông dụng được dùng để làm đường ống nước. Nguyên liệu để sản xuất polystyrene là styrene (C6H5CH=CH2). Styrene được điều chế từ phản ứng sau: 
Cho các tác động:
(1) Tăng áp suất của bình phản úng.
(2) Tăng nhiệt độ của phản ứng.
(3) Tăng nồng độ của C6H5CH2CH3.
(4) Thêm chất xúc tác.
(5) Tách styrene ra khỏi bình phản ứng.
Các tác động làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận là(sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn)
Câu 3. [KNTT - SBT] Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 3. Nung nóng X trong bình kín (450℃, xúc tác Fe) một thời gian, thu được hỗn hợp khí có số mol giảm 5% so với ban đầu. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là bao nhiêu phần trăm?
Câu 4. [CTST - SGK] Cho các phản ứng sau:


(a) S + O2 SO2 		(b) Hg + S HgS 


(c) S + 6HNO3 H2SO4 + 6NO2 + 2H2O 	(d) Fe + S FeS 
Có bao nhiêu phản ứng trong đó sulfur đóng vai trò là chất khử?
Câu 5. [KNTT - SBT] Ở điều kiện thường, sulfur tồn tại ở dạng tinh thể, được tạo nên từ các phân tử sulfur. Số nguyên tử trong mỗi phân tử sulfur là
Câu 6. Để xác định nồng độ của một dung dịch H2SO4, người ta đã tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch KOH 0,2 M. Để chuẩn độ 10 mL dung dịch H2SO4 này cần 10 mL dung dịch KOH. Xác định nồng độ của dung dịch H2SO4 trên.

IV.TỰ LUẬN
Câu 1.Trong môi trường acid, diệp lục có màu vàng đến đỏ; còn trong môi trường kiềm, diệp lục có màu xanh.
(a) Giải thích vì sao khi vắt chanh vào nước luộc rau muống thì màu xanh của nước lại bị nhạt đi. 
(b) Vì sao khi luộc bánh chưng, cho thêm một chút thuốc muối (NaHCO3) sẽ làm lá dong gói bánh có màu xanh đẹp hơn?
[image: ]Câu 2. [CD - SGK] Sử dụng kiến thức hóa học để giải thích câu ca dao sau: 
“Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấm, phất cờ mà lên”

ĐÁP ÁN ĐỀ 2

	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	000
	A
	D
	C
	B
	C
	C
	D
	B
	B
	C
	C
	D
	C
	C

	101
	B
	B
	C
	B
	B
	B
	A
	C
	D
	D
	D
	B
	C
	A

	102
	C
	C
	D
	C
	B
	D
	D
	D
	B
	B
	C
	A
	B
	D

	103
	B
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	C
	C
	A
	D
	B
	B
	A

	104
	D
	B
	B
	B
	A
	B
	A
	D
	A
	C
	B
	A
	B
	C



	Đề\câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2a
	2b
	2c
	2d
	3a
	3b
	3c
	3d

	000
	S
	D
	S
	S
	S
	D
	S
	S
	D
	D
	D
	D

	101
	D
	D
	D
	D
	S
	S
	S
	D
	S
	D
	S
	S

	102
	S
	S
	S
	D
	D
	D
	D
	D
	S
	D
	S
	S

	103
	D
	S
	S
	S
	S
	S
	D
	S
	D
	D
	D
	D

	104
	D
	S
	S
	S
	D
	D
	D
	D
	S
	D
	S
	S




	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	000
	235
	0,1
	5,45.
	8.
	10
	2

	101
	5,45.
	235
	10
	2
	8.
	0,1

	102
	235
	8.
	10
	0,1
	2
	5,45.

	103
	0,1
	2
	8.
	235
	5,45.
	10

	104
	2
	8.
	10
	235
	5,45.
	0,1



  ĐỀ 04 : GV ra đề Cô Hoàng Thị Lệ
A.TRẮC NGHIỆM
PHẦN I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (14 câu, 3,5 ĐIỂM) chỉ chọn 1 đáp án
Câu 1. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?

A. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2.	B. 2SO2 + O2  2SO3.


C. C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O.	D. 2KClO3  2KCl + 3O2

Câu 2. Biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng: H2(g) + I2(g) 2HI(g) là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?
A. Nhiệt độ	B. Áp suất	C. Nồng độ	D. Chất xúc tác
Câu 4. Giá trị pH của dung dịch NaOH 0,1 M là
A. 1.	B. 13.	C. 11.	D. 3.
Câu 5.Trong dung dịch trung hòa về điện, tổng đại số điện tích của các ion bằng không. Dung dịch A có chứa 0,01 mol Mg2+; 0,01 mol Na+; 0,02 mol Cl- và x mol SO42-. Giá trị của x là
   A. 0,01	                        B. 0,02	                              C. 0,05	                        D. 0,005
Câu 6. Cấu hình electron nguyên tử của nitrogen là:
A. 1s22s22p1	B. 1s22s22p5	C. 1s22s22p4	D. 1s22s22p3
Câu 7. Hiện tượng phú dưỡng là một biểu hiện của môi trường ao, hồ bị ô nhiễm do dư thừa các chất dinh dưỡng, Sự dư thừa dinh dưỡng chủ yếu do hàm lượng các ion nào sau đây vượt quá mức cho phép?
A. Sodium, potassium.		B. Calcium, magnesium.
C. Nitrate, phosphate.		D. Chloride, sulfate.
Câu 8.Trong công nghiệp, quá trình sản xuất Ca(NO3)2 cùng làm phân bón được thực hiện bằng phương phản ứng giữa dung dịch HNO3 với hợp chất phổ biến, giá rẻ nào sau đây?
A. CaO.	B. Ca(OH)2.	C. CaCO3.	D. CaSO4.
Câu 9. Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể phân biệt muối ammonium với một số muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch base. Hiện tượng nào xảy ra?
A. Thoát ra một chất khí màu lục nhạt, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
B. Thoát ra một chất khí không màu, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
C. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
D. Thoát ra một chất khí không màu, làm hồng giấy quỳ tím ẩm.
Câu 10. Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng chất nào sau đây?
A. (NH4)3PO4. 	B. NH4HCO3. 	C. CaCO3. 	D. NaCl.
 Câu 11.Trộn lẫn V mL dung dịch NaOH 0,01M với V mL dung dịch HCl 0,03 M được 2V mL dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là
A. 4.	                                      B. 3.	                                  C. 2.	                                 D. 1
Câu 12. Cho sơ đồ phản ứng sau:


Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử là
	A. 4	B. 5	C. 2	D. 3
Câu 13. Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí ammonia là 
A. giấy quỳ chuyển sang màu đỏ.	B. giấy quỳ chuyển sang màu xanh.
     C. giấy quỳ mất màu.		                             D. giấy quỳ không chuyển màu
Câu 14: Xét phản ứng thuận nghịch sau: N2(g)  + 3H2(g)  ↔  2NH3 (g)  
 Trong một bình có thể tích 3 lít, tại 400 oC hỗn hợp tại thời điểm cân bằng có 0,0420 mol N2 , 0,516 mol H2 và 0,0357 mol NH3 Giá trị của hằng số cân bằng KC là
A. 0,202.	B. 1,99.	C. 16,0.	D. 4,94.

PHẦN II( 3điểm). Trắc nghiệm đúng sai. Mỗi ý a, b, c, d chọn đúng hoặc sai
Câu 1. Cho đồ thị: 
[image: ]a. Đồ thị trên biểu diễn tốc độ của phản ứng một chiều phụ thuộc vào thời gian.
b. Tại trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
c. Khi phản ứng thuận nghịch xảy ra thì tốc độ phản ứng thuận tăng dần còn tốc độ phản ứng nghịch giảm dần.
d. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì phản ứng thuận và phản ứng nghịch dừng lại.
Câu 2. Cho phản ứng tổng hợp amonia: 


N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 
a. Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt theo chiều thuận.
b. Khi tăng nhiệt độ của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
c. Khi giảm áp suất của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo thuận.
d. Để phản ứng tổng hợp NH3 đạt hiệu suất cao thì người ta thực hiện ở nhiệt độ thấp và áp suất cao.
Câu 3. Phú dưỡng là hiện tượng dư thừa quá nhiều các nguyên tố dinh dưỡng (N, P) trong các nguồn nước làm cho các sinh vật trong nước như vi khuẩn, tảo, rong, rêu,… phát triển nhanh.
a. Nguyên nhân gây ra hiện tượng phú dưỡng do nguồn nước thải nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, ... chưa xử lí triệt để thải vào ao hồ.
b. Hiện tượng phú dưỡng làm giảm sự quang hợp của thực vật thủy sinh và làm tăng nguồn oxygen của tôm, cá, … gây mất cân bằng hệ sinh thái.
c. Các loại tôm, cá, … ở ao hồ có hiện tượng phú dưỡng thường khỏe mạnh và béo tốt vì có nguồn chất dinh dưỡng phong phú.
d. Để khắc phục hiện tượng phú dưỡng ta cần xử lí nước thải trước khi thải vào môi trường, sử dụng phân bón đúng liều lượng, khơi thông kênh rạch, ao hồ, lưu thông dòng nước.
PHẦN III( 1, 5 điểm) : trắc nghiệm trả lời ngắn . 
Câu 1. Cho các chất dưới đây: HClO, HF, HNO3, H2S, NaOH, NaCl, CuSO4. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là
Câu 2. Để xác định nồng độ của một dung dịch H2SO4, người ta đã tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch KOH 0,2 M. Để chuẩn độ 10 mL dung dịch H2SO4 này cần 10 mL dung dịch KOH. Xác định nồng độ của dung dịch H2SO4 trên.

Câu 3. Cho phản ứng hoá học sau: PCl3(g) + Cl2(g)  PCl5(g)
Ở T oC, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau: [PCl5] = 0,059 M; [PCl3] = [Cl2] = 0,035 M.  Hằng số cân bằng (KC) của phản ứng tại T oC là
	

Câu 4. Cho 0,4 mol CO tác dụng với 0,3 mol H2 trong bình có dung tích 1 lít ở nhiệt độ cao tạo ra sản phẩm CH3OH theo phản ứng: CO(g) + 2H2(g)  CH3OH(g)
Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, trong hỗn hợp có 0,06 mol CH3OH. Giá trị hằng số cân bằng KC là
Câu 5.Cho các phản ứng sau:


(a) S + O2 SO2 		(b) Hg + S HgS 


(c) S + 6HNO3 H2SO4 + 6NO2 + 2H2O 	(d) Fe + S FeS 
Có bao nhiêu phản ứng trong đó sulfur đóng vai trò là chất khử?
Câu 6. Cho phản ứng: aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO2↑ + eH2O
Hệ số tỉ lượng a, b, c, d, e là những số nguyên dương có tỉ lệ tối giản. Tổng (a + b) bằng bao nhiêu?
B. TỰ LUẬN ( 2 điểm)
Câu 1.Trong cơ thể người, hemoglobin (Hb) kết hợp oxygen phản ứng của người được biểu diễn đơn giản như sau:  
Ở phổi, nồng độ oxygen lớn nên cân bằng trên chuyển dịch sang phải, hemoglobin kết hợp với oxygen. khi đến các mô, nồng độ oxygen thấp, cân bằng trên chuyển dịch sang trái, giải phóng oxygen. Nếu thiếu oxygen ở não, con người có thể bị đau đầu, chóng mặt.
(a) Vận dụng nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, em hãy đề xuất biện pháp để oxygen lên não nhiều hơn?
(b) Khi trên núi cao, một số người cũng gặp hiện tượng bị đau đầu, chóng mặt. Dựa vào cân bằng trên, em hãy giải thích hiện tượng này.
Câu 2. Xét  hệ cân bằng sau trong một bình kín:

 
Các cân bằng trên dịch chuyển theo chiều nào khi thay đổi một trong các điều kiện sau?
	(1) Tăng nhiệt độ.
	(2) Thêm lượng hơi nước vào hệ.
	(3) Thêm khí H2 vào hệ.
	(4) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống.
	
                                      ……………..Hết……………..
ĐÁP ÁN 04

A.TRẮC NGHIỆM
PHẦN I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (14 câu, 3,5 ĐIỂM) chỉ chọn 1 đáp án

Câu 1. [KNTT - SBT] Phản ứng nào sau đây là phản ứng thuận nghịch?

A. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2.	B. 2SO2 + O2  2SO3.


C. C2H5OH + 3O2  2CO2 + 3H2O.	D. 2KClO3  2KCl + 3O2

Câu 2. Biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng: H2(g) + I2(g) 2HI(g) là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?
A. Nhiệt độ	B. Áp suất	C. Nồng độ	D. Chất xúc tác
Câu 4. Giá trị pH của dung dịch NaOH 0,1 M là
A. 1.	B. 13.	C. 11.	D. 3.
Câu 5.Trong dung dịch trung hòa về điện, tổng đại số điện tích của các ion bằng không. Dung dịch A có chứa 0,01 mol Mg2+; 0,01 mol Na+; 0,02 mol Cl- và x mol SO42-. Giá trị của x là
   A. 0,01	                        B. 0,02	                              C. 0,05	                        D. 0,005
Câu 6. Cấu hình electron nguyên tử của nitrogen là:
A. 1s22s22p1	B. 1s22s22p5	C. 1s22s22p4	D. 1s22s22p3
Câu 7. Hiện tượng phú dưỡng là một biểu hiện của môi trường ao, hồ bị ô nhiễm do dư thừa các chất dinh dưỡng, Sự dư thừa dinh dưỡng chủ yếu do hàm lượng các ion nào sau đây vượt quá mức cho phép?
A. Sodium, potassium.		B. Calcium, magnesium.
C. Nitrate, phosphate.		D. Chloride, sulfate.
Câu 8.Trong công nghiệp, quá trình sản xuất Ca(NO3)2 cùng làm phân bón được thực hiện bằng phương phản ứng giữa dung dịch HNO3 với hợp chất phổ biến, giá rẻ nào sau đây?
A. CaO.	B. Ca(OH)2.	C. CaCO3.	D. CaSO4.
Câu 9. Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể phân biệt muối ammonium với một số muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch base. Hiện tượng nào xảy ra?
A. Thoát ra một chất khí màu lục nhạt, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
B. Thoát ra một chất khí không màu, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
C. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
D. Thoát ra một chất khí không màu, làm hồng giấy quỳ tím ẩm.
Câu 10. Để tạo độ xốp cho một số loại bánh, có thể dùng chất nào sau đây?
A. (NH4)3PO4. 	B. NH4HCO3. 	C. CaCO3. 	D. NaCl.
 Câu 11.Trộn lẫn V mL dung dịch NaOH 0,01M với V mL dung dịch HCl 0,03 M được 2V mL dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là
A. 4.	                                      B. 3.	                                  C. 2.	                                 D. 1
Câu 12. Cho sơ đồ phản ứng sau:


Mỗi mũi tên là một phản ứng hóa học. Số phản ứng mà nitơ đóng vai trò chất khử là
	A. 4	B. 5	C. 2	D. 3
Câu 13. Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí ammonia là 
A. giấy quỳ chuyển sang màu đỏ.	B. giấy quỳ chuyển sang màu xanh.
     C. giấy quỳ mất màu.		                             D. giấy quỳ không chuyển màu
Câu 14: Xét phản ứng thuận nghịch sau: N2(g)  + 3H2(g)  ↔  2NH3 (g)  
 Trong một bình có thể tích 3 lít, tại 400 oC hỗn hợp tại thời điểm cân bằng có 0,0420 mol N2 , 0,516 mol H2 và 0,0357 mol NH3 Giá trị của hằng số cân bằng KC là
A. 0,202.	B. 1,99.	C. 16,0.	D. 4,94.

PHẦN II( 3điểm). Trắc nghiệm đúng sai. Mỗi ý a, b, c, d chọn đúng hoặc sai
Câu 1. Cho đồ thị: 
[image: ]a. Đồ thị trên biểu diễn tốc độ của phản ứng một chiều phụ thuộc vào thời gian.
b. Tại trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.
c. Khi phản ứng thuận nghịch xảy ra thì tốc độ phản ứng thuận tăng dần còn tốc độ phản ứng nghịch giảm dần.
d. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì phản ứng thuận và phản ứng nghịch dừng lại.
Câu 2. Cho phản ứng tổng hợp amonia: 


N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 
a. Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt theo chiều thuận.
b. Khi tăng nhiệt độ của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
c. Khi giảm áp suất của hệ thì cân bằng chuyển dịch theo thuận.
d. Để phản ứng tổng hợp NH3 đạt hiệu suất cao thì người ta thực hiện ở nhiệt độ thấp và áp suất cao.
Câu 3. Phú dưỡng là hiện tượng dư thừa quá nhiều các nguyên tố dinh dưỡng (N, P) trong các nguồn nước làm cho các sinh vật trong nước như vi khuẩn, tảo, rong, rêu,… phát triển nhanh.
a. Nguyên nhân gây ra hiện tượng phú dưỡng do nguồn nước thải nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, ... chưa xử lí triệt để thải vào ao hồ.
b. Hiện tượng phú dưỡng làm giảm sự quang hợp của thực vật thủy sinh và làm tăng nguồn oxygen của tôm, cá, … gây mất cân bằng hệ sinh thái.
c. Các loại tôm, cá, … ở ao hồ có hiện tượng phú dưỡng thường khỏe mạnh và béo tốt vì có nguồn chất dinh dưỡng phong phú.
d. Để khắc phục hiện tượng phú dưỡng ta cần xử lí nước thải trước khi thải vào môi trường, sử dụng phân bón đúng liều lượng, khơi thông kênh rạch, ao hồ, lưu thông dòng nước.
PHẦN III( 1, 5 điểm) : trắc nghiệm trả lời ngắn . 
Câu 1. Cho các chất dưới đây: HClO, HF, HNO3, H2S, NaOH, NaCl, CuSO4. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là
A. 4	
Câu 2. Để xác định nồng độ của một dung dịch H2SO4, người ta đã tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch KOH 0,2 M. Để chuẩn độ 10 mL dung dịch H2SO4 này cần 10 mL dung dịch KOH. Xác định nồng độ của dung dịch H2SO4 trên.
A.0,1

Câu 3. Cho phản ứng hoá học sau: PCl3(g) + Cl2(g)  PCl5(g)
Ở T oC, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau: [PCl5] = 0,059 M; [PCl3] = [Cl2] = 0,035 M.  Hằng số cân bằng (KC) của phản ứng tại T oC là
A. 0,02.	

Câu 4. Cho 0,4 mol CO tác dụng với 0,3 mol H2 trong bình có dung tích 1 lít ở nhiệt độ cao tạo ra sản phẩm CH3OH theo phản ứng: CO(g) + 2H2(g)  CH3OH(g)
Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, trong hỗn hợp có 0,06 mol CH3OH. Giá trị hằng số cân bằng KC là
A. 5,45.
Câu 5.Cho các phản ứng sau:


(a) S + O2 SO2 		(b) Hg + S HgS 


(c) S + 6HNO3 H2SO4 + 6NO2 + 2H2O 	(d) Fe + S FeS 
Có bao nhiêu phản ứng trong đó sulfur đóng vai trò là chất khử?
A. 2
Câu 6. Cho phản ứng: aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO2↑ + eH2O
Hệ số tỉ lượng a, b, c, d, e là những số nguyên dương có tỉ lệ tối giản. Tổng (a + b) bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
Đáp số 7. Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (a + b = 1 + 6 = 7). 

B. TỰ LUẬN ( 2 điểm)
Câu 1.Trong cơ thể người, hemoglobin (Hb) kết hợp oxygen phản ứng của người được biểu diễn đơn giản như sau:  
Ở phổi, nồng độ oxygen lớn nên cân bằng trên chuyển dịch sang phải, hemoglobin kết hợp với oxygen. khi đến các mô, nồng độ oxygen thấp, cân bằng trên chuyển dịch sang trái, giải phóng oxygen. Nếu thiếu oxygen ở não, con người có thể bị đau đầu, chóng mặt.
(a) Vận dụng nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier, em hãy đề xuất biện pháp để oxygen lên não nhiều hơn?
(b) Khi trên núi cao, một số người cũng gặp hiện tượng bị đau đầu, chóng mặt. Dựa vào cân bằng trên, em hãy giải thích hiện tượng này.

(a) Để oxygen lên não nhiều hơn thì hàm lượng oxygen hít vào phổi cũng phải nhiều hơn  cần hít thở sâu, trồng nhiều cây xanh, bảo vệ không khí không bị ô nhiễm để không khí trong lành, nồng độ oxygen trong không khí ổn định.
(b) Khi lên núi cao, một số người cũng gặp hiện tượng bị đau đầu, chóng mặt. Do ở trên núi cao, hàm lượng oxygen loãng, dẫn đến khi đến các mô cân bằng:
 
chuyển dịch theo chiều nghịch, giải phóng oxygen.
Câu 2. Xét  hệ cân bằng sau trong một bình kín:

 
Các cân bằng trên dịch chuyển theo chiều nào khi thay đổi một trong các điều kiện sau?
	(1) Tăng nhiệt độ.
	(2) Thêm lượng hơi nước vào hệ.
	(3) Thêm khí H2 vào hệ.
	(4) Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống.
	
Hướng dẫn giải


(1) Khi tăng nhiệt độ, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch.
(2) Thêm lượng hơi nước vào hệ, cân bằng dịch chuyển theo chiều làm giảm hơi nước, chiều thuận.
(3) Thêm khí H2 vào hệ, cân bằng dịch chuyển theo chiều làm giảm khí H2, chiều nghịch.
(4) Tăng áp suất chung, cân bằng không dịch chuyển.

                                      ……………..Hết……………..



  ĐỀ 05
A.TRẮC NGHIỆM
PHẦN I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (14 câu, 3,5 ĐIỂM) chỉ chọn 1 đáp án

Câu 1. Biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng: H2(g) + I2(g) 2HI(g) là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?
A. Nhiệt độ	B. Áp suất	C. Nồng độ	D. Chất xúc tác
Câu 3.Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Trong phản ứng một chiều, chất sản phẩm không phản ứng được với nhau tạo thành chất đầu.
B. Trong phản ứng thuận nghịch, các chất sản phẩm có thể phản ứng với nhau để tạo thành chất đầu.
C. Phản ứng một chiều là phản ứng luôn xảy ra không hoàn toàn.
D. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều kiện.
Câu 4. Đo pH của một cốc nước chanh được giá trị pH bằng 2,4. Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Nước chanh có môi trường acid.
B. Nồng độ ion [H+] của nước chanh là 10-2,4 mol/L.
C. Nồng độ ion [H+] của nước chanh là 0,24 mol/L.
D. Nồng độ ion [OH-] của nước chanh nhỏ hơn 10-7 mol/L.
Câu 5. Nồng độ mol của ion NO3- trong dung dịch Al(NO3)3 0,05 M là
A. 0,02 M. 	B. 0,15 M.	C. 0,1 M.	D. 0,05 M.
Câu 6. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?
A. HCl. 	B. Na2SO4. 	C. NaOH. 	D. KCl.
Câu 7. Khí nào phổ biến nhất trong khí quyển Trái Đất?
A. Oxygen.	B. Nitrogen.	C. Ozone.	D. Argon.
Câu 8. Chất khí (X) tan trong nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ và khí (X) có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khi (X) là
A. NH3.	B. CO2.	C. SO2.	D. O3.
Câu 9. Khi nhiệt kế thủy ngân vỡ, rắc chất bột nào sau đây lên thủy ngân rơi vãi sẽ chuyển hóa chúng thành hợp chất bền, ít độc hại?
A. Than đá.	B. Đá vôi.	C. Muối ăn.	D. Sulfur.
Câu 10. Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể phân biệt muối ammonium với một số muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch base. Hiện tượng nào xảy ra?
A. Thoát ra một chất khí màu lục nhạt, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
B. Thoát ra một chất khí không màu, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
C. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
D. Thoát ra một chất khí không màu, làm hồng giấy quỳ tím ẩm.


Câu 11.Xét cân bằng hóa học: N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 
Hiệu suất phản ứng khi hệ đạt cân bằng ở nhiệt độ 400 oC và 500 oC lần lượt bằng x % và y %. Mối quan hệ giữa x và y là
A. x < y.	B. x = y.	C. x > y.	D. 5x = 4y.
Câu 12. Trộn 250 mL dung dịch hỗn hợp HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 mL dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ xM, thu được m gam kết tủa và 500 mL dung dịch có pH = 12. Giá trị của m và x là 
A. 0,5825 và 0,06. 		B. 0,5565 và 0,06. 	
    C. 0,5825 và 0,03. 		                                         D. 0,5565 và 0,03.
Câu 13. Liên kết hoá học trong phần tử NH3 là liên kết
A. cộng hoá trị có cực. 		B. ion.
C. cộng hoá trị không cực. 	D. kim loại.
Câu 14. Một bình kín chứa đầy chất khí X, đậy kín bình bằng nút cao su có ống dẫn (buộc trước một quả bóng bay vào đầu ống hút trong bình) như mô tả trong hình dưới đây.
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Hình 2.14. Thí nghiệm 
Mở nút cao su, cho nhanh chất lỏng Y vào, đậy nút ngay lập tức, quan sát thấy quả bóng dần được thổi căng lên. Chất X và Y phù hợp với thí nghiệm là
A. NH3 và H2SO4.	B. H2 và nước.		C. CO2 và HCl.	D. N2 và NaOH.
PHẦN II( 3điểm). Trắc nghiệm đúng sai. Mỗi ý a, b, c, d chọn đúng hoặc sai
Câu 1. Cho hai phản ứng hóa học: 


(1) N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)    	 = - 92 kJ


(2) N2(g) + O2(g) 2NO(g)       = 180kJ
a. Trong phản ứng (1), phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.
b. Trong phản ứng (2), phản ứng nghịch là phản ứng thu nhiệt.
c. Phản ứng (1) là quá trình trung gian để sản xuất nitric acid, đạm nitrate, …
d. Phản ứng (2) xảy ra trong những cơn mưa dông kèm theo sấm sét.

Câu 2. Cho phản ứng: CH3COOH + H2O CH3COO- + H3O+. Xét theo thuyết acid – base của Bronsted – Lowry.
a. Acid theo phản ứng thuận là CH3COOH. 
b. Base theo phản ứng thuận là H2O.
c. Acid theo phản ứng nghịch là CH3COO-.
d. Base theo phản ứng nghịch là H3O+.
Câu 3. Phú dưỡng là hiện tượng dư thừa quá nhiều các nguyên tố dinh dưỡng (N, P) trong các nguồn nước làm cho các sinh vật trong nước như vi khuẩn, tảo, rong, rêu,… phát triển nhanh.
a. Nguyên nhân gây ra hiện tượng phú dưỡng do nguồn nước thải nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, ... chưa xử lí triệt để thải vào ao hồ.
b. Hiện tượng phú dưỡng làm giảm sự quang hợp của thực vật thủy sinh và làm tăng nguồn oxygen của tôm, cá, … gây mất cân bằng hệ sinh thái.
c. Các loại tôm, cá, … ở ao hồ có hiện tượng phú dưỡng thường khỏe mạnh và béo tốt vì có nguồn chất dinh dưỡng phong phú.
d. Để khắc phục hiện tượng phú dưỡng ta cần xử lí nước thải trước khi thải vào môi trường, sử dụng phân bón đúng liều lượng, khơi thông kênh rạch, ao hồ, lưu thông dòng nước.
PHẦN III( 1, 5 điểm) : trắc nghiệm trả lời ngắn . 

Câu 1. Cho 0,4 mol CO tác dụng với 0,3 mol H2 trong bình có dung tích 1 lít ở nhiệt độ cao tạo ra sản phẩm CH3OH theo phản ứng: CO(g) + 2H2(g)  CH3OH(g)
Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, trong hỗn hợp có 0,06 mol CH3OH. Giá trị hằng số cân bằng KC là
Câu 2. Cho các phản ứng sau:


(a) S + O2 SO2 		(b) Hg + S HgS 


(c) S + 6HNO3 H2SO4 + 6NO2 + 2H2O 	(d) Fe + S FeS 
Có bao nhiêu phản ứng trong đó sulfur đóng vai trò là chất khử?
Câu 3. Cho phản ứng: aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO2↑ + eH2O
Hệ số tỉ lượng a, b, c, d, e là những số nguyên dương có tỉ lệ tối giản. Tổng (a + b) bằng bao nhiêu?
Câu 4. Cho các chất dưới đây: HClO, HF, HNO3, H2S, NaOH, CuSO4. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là	
Câu 5. Để xác định nồng độ của một dung dịch H2SO4, người ta đã tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch KOH 0,2 M. Để chuẩn độ 10 mL dung dịch H2SO4 này cần 10 mL dung dịch KOH. Xác định nồng độ của dung dịch H2SO4 trên.

Câu 6. Cho phản ứng hoá học sau: PCl3(g) + Cl2(g)  PCl5(g)
Ở T oC, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau: [PCl5] = 0,059 M; [PCl3] = [Cl2] = 0,035 M.  Hằng số cân bằng (KC) của phản ứng tại T oC là	
B.TỰ LUÂN( 2 điểm)
Câu 1.Ở các vùng quê, người dân thường dùng phèn chua để làm trong nước nhờ ứng dụng của phản ứng thuỷ phân ion Al3+?  Giải thích? Chất hay ion nào là acid, là base trong phản ứng thuỷ phân Al3+?
.
Câu 2. Cho các chất sau: HNO3, NaOH, SO2, K2CO3, HNO2, CH4, C2H5OH, Ba(OH)2, C12H22O11 (saccharose).
(a) Phân loại các chất trên thành chất điện li mạnh, chất điện li yếu và chất không điện li.
(b) Viết phương trình điện li của các chất điện li.

                                    ………………Hết…………….
  ĐÁP ÁN  05
A.TRẮC NGHIỆM
PHẦN I: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (14 câu, 3,5 ĐIỂM) chỉ chọn 1 đáp án

Câu 1. Biểu thức tính hằng số cân bằng của phản ứng: H2(g) + I2(g) 2HI(g) là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2. Yếu tố nào sau đây luôn luôn không làm dịch chuyển cân bằng của hệ phản ứng?
A. Nhiệt độ	B. Áp suất	C. Nồng độ	D. Chất xúc tác
Câu 3.Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Trong phản ứng một chiều, chất sản phẩm không phản ứng được với nhau tạo thành chất đầu.
B. Trong phản ứng thuận nghịch, các chất sản phẩm có thể phản ứng với nhau để tạo thành chất đầu.
C. Phản ứng một chiều là phản ứng luôn xảy ra không hoàn toàn.
D. Phản ứng thuận nghịch là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau trong cùng điều kiện.
Câu 4. Đo pH của một cốc nước chanh được giá trị pH bằng 2,4. Nhận định nào sau đây không đúng?
A. Nước chanh có môi trường acid.
B. Nồng độ ion [H+] của nước chanh là 10-2,4 mol/L.
C. Nồng độ ion [H+] của nước chanh là 0,24 mol/L.
D. Nồng độ ion [OH-] của nước chanh nhỏ hơn 10-7 mol/L.
Câu 5. Nồng độ mol của ion NO3- trong dung dịch Al(NO3)3 0,05 M là
A. 0,02 M. 	B. 0,15 M.	C. 0,1 M.	D. 0,05 M.
Câu 6. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?
A. HCl. 	B. Na2SO4. 	C. NaOH. 	D. KCl.
Câu 7. Khí nào phổ biến nhất trong khí quyển Trái Đất?
A. Oxygen.	B. Nitrogen.	C. Ozone.	D. Argon.
Câu 8. Chất khí (X) tan trong nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hoá đỏ và khí (X) có thể được dùng làm chất tẩy màu. Khi (X) là
A. NH3.	B. CO2.	C. SO2.	D. O3.
Câu 9. Khi nhiệt kế thủy ngân vỡ, rắc chất bột nào sau đây lên thủy ngân rơi vãi sẽ chuyển hóa chúng thành hợp chất bền, ít độc hại?
A. Than đá.	B. Đá vôi.	C. Muối ăn.	D. Sulfur.
Câu 10. Trong phòng thí nghiệm, người ta có thể phân biệt muối ammonium với một số muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch base. Hiện tượng nào xảy ra?
A. Thoát ra một chất khí màu lục nhạt, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
B. Thoát ra một chất khí không màu, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
C. Thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.
D. Thoát ra một chất khí không màu, làm hồng giấy quỳ tím ẩm.


Câu 11.Xét cân bằng hóa học: N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 
Hiệu suất phản ứng khi hệ đạt cân bằng ở nhiệt độ 400 oC và 500 oC lần lượt bằng x % và y %. Mối quan hệ giữa x và y là
A. x < y.	B. x = y.	C. x > y.	D. 5x = 4y.
Câu 12. Trộn 250 mL dung dịch hỗn hợp HCl 0,08M và H2SO4 0,01M với 250 mL dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ xM, thu được m gam kết tủa và 500 mL dung dịch có pH = 12. Giá trị của m và x là 
A. 0,5825 và 0,06. 		B. 0,5565 và 0,06. 	
    C. 0,5825 và 0,03. 		                                         D. 0,5565 và 0,03.
Câu 13. Liên kết hoá học trong phần tử NH3 là liên kết
A. cộng hoá trị có cực. 		B. ion.
C. cộng hoá trị không cực. 	D. kim loại.
Câu 14. Một bình kín chứa đầy chất khí X, đậy kín bình bằng nút cao su có ống dẫn (buộc trước một quả bóng bay vào đầu ống hút trong bình) như mô tả trong hình dưới đây.
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Hình 2.14. Thí nghiệm 
Mở nút cao su, cho nhanh chất lỏng Y vào, đậy nút ngay lập tức, quan sát thấy quả bóng dần được thổi căng lên. Chất X và Y phù hợp với thí nghiệm là
A. NH3 và H2SO4.	B. H2 và nước.		C. CO2 và HCl.	D. N2 và NaOH.
PHẦN II( 3điểm). Trắc nghiệm đúng sai. Mỗi ý a, b, c, d chọn đúng hoặc sai
Câu 1. Cho hai phản ứng hóa học: 


(1) N2(g) + 3H2(g) 2NH3(g)    	 = - 92 kJ


(2) N2(g) + O2(g) 2NO(g)       = 180kJ
a. Trong phản ứng (1), phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.
b. Trong phản ứng (2), phản ứng nghịch là phản ứng thu nhiệt.
c. Phản ứng (1) là quá trình trung gian để sản xuất nitric acid, đạm nitrate, …
d. Phản ứng (2) xảy ra trong những cơn mưa dông kèm theo sấm sét.

Câu 2. Cho phản ứng: CH3COOH + H2O CH3COO- + H3O+. Xét theo thuyết acid – base của Bronsted – Lowry.
a. Acid theo phản ứng thuận là CH3COOH. 
b. Base theo phản ứng thuận là H2O.
c. Acid theo phản ứng nghịch là CH3COO-.
d. Base theo phản ứng nghịch là H3O+.
Câu 3. Phú dưỡng là hiện tượng dư thừa quá nhiều các nguyên tố dinh dưỡng (N, P) trong các nguồn nước làm cho các sinh vật trong nước như vi khuẩn, tảo, rong, rêu,… phát triển nhanh.
a. Nguyên nhân gây ra hiện tượng phú dưỡng do nguồn nước thải nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, ... chưa xử lí triệt để thải vào ao hồ.
b. Hiện tượng phú dưỡng làm giảm sự quang hợp của thực vật thủy sinh và làm tăng nguồn oxygen của tôm, cá, … gây mất cân bằng hệ sinh thái.
c. Các loại tôm, cá, … ở ao hồ có hiện tượng phú dưỡng thường khỏe mạnh và béo tốt vì có nguồn chất dinh dưỡng phong phú.
d. Để khắc phục hiện tượng phú dưỡng ta cần xử lí nước thải trước khi thải vào môi trường, sử dụng phân bón đúng liều lượng, khơi thông kênh rạch, ao hồ, lưu thông dòng nước.
PHẦN III( 1, 5 điểm) : trắc nghiệm trả lời ngắn . 

Câu 1. Cho 0,4 mol CO tác dụng với 0,3 mol H2 trong bình có dung tích 1 lít ở nhiệt độ cao tạo ra sản phẩm CH3OH theo phản ứng: CO(g) + 2H2(g)  CH3OH(g)
Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng, trong hỗn hợp có 0,06 mol CH3OH. Giá trị hằng số cân bằng KC là
A. 5,45.
Câu 2. Cho các phản ứng sau:


(a) S + O2 SO2 		(b) Hg + S HgS 


(c) S + 6HNO3 H2SO4 + 6NO2 + 2H2O 	(d) Fe + S FeS 
Có bao nhiêu phản ứng trong đó sulfur đóng vai trò là chất khử?
A. 2
Câu 3. Cho phản ứng: aFe + bHNO3 → cFe(NO3)3 + dNO2↑ + eH2O
Hệ số tỉ lượng a, b, c, d, e là những số nguyên dương có tỉ lệ tối giản. Tổng (a + b) bằng bao nhiêu?
Hướng dẫn giải
Đáp số 7. Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O (a + b = 1 + 6 = 7). 

Câu 4. Cho các chất dưới đây: HClO, HF, HNO3, H2S, NaOH, CuSO4. Số chất thuộc loại chất điện li mạnh là
A. 3	
Câu 5. Để xác định nồng độ của một dung dịch H2SO4, người ta đã tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch KOH 0,2 M. Để chuẩn độ 10 mL dung dịch H2SO4 này cần 10 mL dung dịch KOH. Xác định nồng độ của dung dịch H2SO4 trên.
A.0,1

Câu 6. Cho phản ứng hoá học sau: PCl3(g) + Cl2(g)  PCl5(g)
Ở T oC, nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng như sau: [PCl5] = 0,059 M; [PCl3] = [Cl2] = 0,035 M.  Hằng số cân bằng (KC) của phản ứng tại T oC là
A. 0,02.	
B.TỰ LUÂN( 2 điểm)
Câu 1.Ở các vùng quê, người dân thường dùng phèn chua để làm trong nước nhờ ứng dụng của phản ứng thuỷ phân ion Al3+?  Giải thích? Chất hay ion nào là acid, là base trong phản ứng thuỷ phân Al3+?

Khi phèn chua tan vào nước thì ion Al3+ bị thủy phân theo phản ứng : 
Các bụi bẩn sẽ bị cuốn theo kết tủa keo trắng Al(OH)3 lắng xuống đáy nên nước sẽ trong lại.
Trong phản ứng trên Al3+ là acid; H2O là base.
Câu 2. Cho các chất sau: HNO3, NaOH, SO2, K2CO3, HNO2, CH4, C2H5OH, Ba(OH)2, C12H22O11 (saccharose).
(a) Phân loại các chất trên thành chất điện li mạnh, chất điện li yếu và chất không điện li.
(b) Viết phương trình điện li của các chất điện li.
Hướng dẫn giải
a) Phân loại:
Chất điện li mạnh: HNO3, NaOH, K2CO3, Ba(OH)2.
Chất điện li yếu: HNO2.
Chất không điện li: SO2, CH4, C2H5OH, C12H22O11.
(b) Phương trình điện li: 
HNO3 → H+ + NO3-
NaOH → Na+ + OH-
K2CO3  → 2K+ + CO32-
Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH-
HNO2 [image: ]H+ + NO2-

                                    ………………Hết…………….

ĐỀ 06 GV ra đề : Trần Mai Chi
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Khi một hệ ở trạng thái cân bằng thì trạng thái đó là
	A. Cân bằng tĩnh.		B. Cân bằng động.	
	C. Cân bằng bền.		D. Cân bằng không bền.
Câu 2. Sự phá vỡ cân bằng cũ để chuyển sang một cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động được gọi là
	A. Sự biến đổi chất.	B. Sự dịch chuyển cân bằng.
	C. Sự chuyển đổi vận tốc phản ứng.	D. Sự biến đổi hằng số cân bằng.
Câu 3. Xét cân bằng sau diễn ra trong một piston ở nhiệt độ không đổi:


Nếu nén piston thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào?
     A. Chuyển dịch theo chiều nghịch.
	B. Chuyển dịch theo chiều thuận.
	C. Có thể chuyển dịch theo chiều thuận hoặc nghịch tùy thuộc vào piston bị nén nhanh hay chậm.
	D. Không thay đổi.
Câu 4. Cho phương trình nhiệt hóa học sau:

C2H2(g)  +   H2O(g)    CH3CHO(g)    rH2980 = - 151kJ 
Biểu thức tính hằng số cân bằng KC của phản ứng là


	A. 		B.  	


	C. 	D. 
Câu 5. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?
	A. HCl	B.HF	C.HI	D.HBr 
Câu 6. Phương trình điện li nào sau đây biểu diễn đúng?


	A.NaOH Na+ + OH-	B.	HClO  H+ + ClO-	



	C. Al2(SO4)3 2Al3+ + 3	D. NH4Cl  NH4+ +   Cl-
Câu 7. Khi chuẩn độ, người ta thêm từ từ dung dịch cần chuẩn đựng trong (1) ... vào dung dịch đựng trong bình tam giác. Dụng cụ cần điền vào (1) là
	A. bình định mức	B. burette	C. pipette	D. ống đong.
Câu 8. [image: ]Dịch vị dạ dày thường có pH trong khoảng từ 1,5 -3,5. Những người nào bị mắc bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng thường có pH< 1,5. Để chữa căn bệnh này, người bệnh thường uống trước bữa ăn chất nào sau đây ? 
	A. Dung dịch sodium hydrogen carbonate               	
     B. Nước đun sôi để nguội
	C.Nước đường saccarose                                  	
     D. Một ít giấm ăn

Câu 9. Quan sát hình bên dưới, nêu hiện tượng xảy ra và giải thích
[image: ]
	A.Ngọn nến cháy, do nitrogen duy trì sự cháy 	
	B. Ngọn nến tắt do nitrogen không duy trì sự cháy 
	C. Ngọn nến tắt do carbon dioxide không duy trì sự cháy 
	D. Ngọn nến cháy, do oxygen duy trì sự cháy. 
Câu 10. Phân đạm ammonium là muối nào sau đây ?
	A. NaNO3              	 B. Ca(H2PO4)2          	C. (NH4)2SO4               	D. K2CO3
Câu 11. Tã lót trẻ em sau khi được giặt sạch vẫn còn mùi khai do vẫn lưu lại một lượng ammonia. Để khử hoàn toàn mùi của ammonia thì người ta cho vào nước xả cuối cùng một ít hóa chất có sẵn trong nhà. Hãy chọn hóa chất thích hợp:
	A.Phèn chua.	B. Giấm ăn.	C. Muối ăn.	D. Nước gừng tươi.
Câu 12. Đặc điểm dễ dàng nhận biết hiện tượng phú dưỡng ở các ao hồ là
[image: ]
	A. Nước ao màu đen của tảo phát triển.	
	B. Nước ao màu xanh của tảo phát triển.	
	C. Nhiều loài cá sống nổi bềnh lên mặt nước.
	D. Nước ao màu vàng của tảo phát triển.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. 
	Methanol (CH3OH) là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp hóa học. Dựa vào hằng số cân bằng của các phản ứng ở 25°C.

CO(g) +2H2(g)  CH3OH(g)                            KC = 2,26.104 (1)

CO2(g) + 3H2(g) CH3OH(g) + H2O(g)           KC =8,27.10-1 (2)

	[image: ]
Mô hình phân tử dạng rỗng của CH3OH


a. Phản ứng (2) thích hợp để điều chế CH3OH vì có KC = 8,27.10-1 nhỏ hơn KC của phản ứng (1).
b. Do phản ứng (1) là phản ứng thuận nghịch có KC = 2,26.104 rất lớn so với phản ứng (2) nên phù hợp điều chế CH3OH.
c. Phản ứng (1) phản ứng thuận diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều so với phản ứng nghịch
d. Phản ứng (2) các chất ở trạng thái cân bằng chủ yếu là chất sản phẩm.
Câu 2. Khi thải rác thải sinh hoạt chứa một lượng lớn ion ammonium vào ao, hồ sẽ xảy ra quá trình oxi hoá ammonium thành ion nitrate dưới tác dụng của vi khuẩn. Quá trình này làm giảm oxygen hoà tan trong nước, gây ngạt cho sinh vật sống dưới nước.Nên cần phải có biện pháp phù hợp để xử lý sự ô nhiễm này. 
a. Người ta phải xử lí nguồn nước gây ô nhiễm đó bằng cách chuyển ion ammonium thành ammonia. Rồi chuyển tiếp ammonia thành nitrogen không độc
b. Quá trình xử lý có thể dùng hóa chất rẻ tiền như bằng nước vôi trong Ca(OH)2, khí O2. 
c. Phương trình hóa học chuyển ion ammonium thành ammonia.


d. Phương trình hóa học chuyển ammonia thành nitrogen 


PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. 
Cho cân bằng hóa học sau: 2SO2 (g) + O2 (g)  ⇌ 2SO3 (g) ; . Cho các biện pháp : (a) tăng nhiệt độ, (b) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (c) hạ nhiệt độ, (d) dùng thêm chất xúc tác V2O5, (đ) giảm nồng độ SO3, (e) giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Có bao nhiêu biện pháp làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận? 
Câu 2. Cho các tính chất sau: chất khí, không màu, nhẹ hơn không khí, mùi khai và xốc, tan nhiều trong nước, màu vàng nhạt, làm quỳ tím ẩm hóa xanh. Số tính chất mà NH3 có được?
Câu 3. Phú dưỡng là hệ quả sau khi ao ngòi, song hồ nhận quá nhiều các nguồn thải chứa các chất dinh dưỡng chứa nguyên tố nitrogen, phosphorus. Khi hàm lượng phosphorus vượt quá 320 µg/L và hàm lượng nitrogen vượt quá ngưỡng bao nhiêu µg/L thì xảy ra hiện tượng phú dưỡng?
Câu 4. Một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất có pH = 4. Để thải ra ngoài môi trường thì cần phải tăng pH lên từ 5,8 đến 8,6 (theo đúng qui định), nhà máy phải dùng vôi sống thả vào nước thải. Khối lượng vôi  sống cần dùng cho 2m3 nước để nâng pH từ 4 lên 7 là (Bỏ qua sự thủy phân của các muối nếu có). 
PHẦN IV. T Ự LU ẬN
Câu 1.
1. ( 0,5 điểm) Nhũ đá được hình thành trong các hang động liên quan đến cân bằng sau đây:


Nếu nồng độ CO2 hoà tan trong nước tăng lên thì có thuận lợi cho sự hình thành nhũ đá hay không? Giải thích.
2. (1 điểm) Viết phương trình điện li của các chất sau AlCl3; Ba(OH)2; Na2CO3; HNO3.
Câu 2. (1 điểm):Nước Javel (chứa NaClO và NaCl) được dùng làm chất tẩy rửa, khử trùng. Trong dung dịch, ion ClO- nhận proton của nước để tạo thành HClO.
	a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và xác định chất nào là acid, chất nào là base trong phản ứng trên.
b) Dựa vào phản ứng, hãy cho biết môi trường của nước Javel là acid hay base.

	[image: ]



Câu 3 (0,5 điểm):  Sau mỗi trận mưa giống, một lượng nitrogen trong không khí được chuyển hóa thành ion nitrate và hòa tan vào nước mưa. Nguyên tố nitrogen có trong ion nitrate có vai trò thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, làm cho cây trồng ra nhiều lá, cho nhiều củ, quả và hạt hơn. Hàm lượng ion nitrate trong một mẫu nước mưa là 62 mg/lít nước mưa. Biết rằng, trong 1 giờ sẽ có 5nước mưa rơi xuống một thửa ruộng. Tính khối lượng nguyên tố nitrogen mà thửa ruộng đó nhận được khi cơn mưa kéo dài 12 giờ ?
-------------Hết-------------
ĐÁP ÁN 06
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 13. Khi một hệ ở trạng thái cân bằng thì trạng thái đó là
	A. Cân bằng tĩnh.		B. Cân bằng động.	
	C. Cân bằng bền.		D. Cân bằng không bền.
Câu 14. Sự phá vỡ cân bằng cũ để chuyển sang một cân bằng mới do các yếu tố bên ngoài tác động được gọi là
	A. Sự biến đổi chất.	B. Sự dịch chuyển cân bằng.
	C. Sự chuyển đổi vận tốc phản ứng.	D. Sự biến đổi hằng số cân bằng.
Câu 15. Xét cân bằng sau diễn ra trong một piston ở nhiệt độ không đổi:


Nếu nén piston thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào?
     A. Chuyển dịch theo chiều nghịch.
	B. Chuyển dịch theo chiều thuận.
	C. Có thể chuyển dịch theo chiều thuận hoặc nghịch tùy thuộc vào piston bị nén nhanh hay chậm.
	D. Không thay đổi.
Hướng dẫn giải
B. Khi nén piston thì nồng độ, áp suất các chất đều tăng. Để hằng số cân bằng không đổi (do nhiệt độ không đổi) thì cân bằng phải chuyển dịch theo chiều thuận vì giá trị hằng số cân bằng phụ thuộc nhiều hơn vào nồng độ N2 và H2.
Câu 16. Cho phương trình nhiệt hóa học sau:

C2H2(g)  +   H2O(g)    CH3CHO(g)    rH2980 = - 151kJ 
Biểu thức tính hằng số cân bằng KC của phản ứng là


	A. 		B.  	


	C. 	D. 
Câu 17. Các dung dịch sau đây có cùng nồng độ 0,10 mol/l, dung dịch nào dẫn điện kém nhất ?
	A. HCl	B.HF	C.HI	D.HBr 
Câu 18. Phương trình điện li nào sau đây biểu diễn đúng?


	A.NaOH Na+ + OH-	B.	HClO  H+ + ClO-	



	C. Al2(SO4)3 2Al3+ + 3	D. NH4Cl  NH4+ +   Cl-
Câu 19. Khi chuẩn độ, người ta thêm từ từ dung dịch cần chuẩn đựng trong (1) ... vào dung dịch đựng trong bình tam giác. Dụng cụ cần điền vào (1) là
	A. bình định mức	B. burette	C. pipette	D. ống đong.
Câu 20. 
	Dịch vị dạ dày thường có pH trong khoảng từ 1,5 -3,5. Những người nào bị mắc bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng thường có pH< 1,5. Để chữa căn bệnh này, người bệnh thường uống trước bữa ăn chất nào sau đây ?

	[image: ]



 	A. Dung dịch sodium hydrogen carbonate               	B. Nước đun sôi để nguội
	C.Nước đường saccarose                                  	D. Một ít giấm ăn
Câu 21. Quan sát hình bên dưới, nêu hiện tượng xảy ra và giải thích
[image: ]
	A.Ngọn nến cháy, do nitrogen duy trì sự cháy 	
	B. Ngọn nến tắt do nitrogen không duy trì sự cháy 
	C. Ngọn nến tắt do carbon dioxide không duy trì sự cháy 
	D. Ngọn nến cháy, do oxygen duy trì sự cháy. 
Câu 22. Phân đạm ammonium là muối nào sau đây ?
	A. NaNO3              	 B. Ca(H2PO4)2          	C. (NH4)2SO4               	D. K2CO3
Câu 23. Tã lót trẻ em sau khi được giặt sạch vẫn còn mùi khai do vẫn lưu lại một lượng ammonia. Để khử hoàn toàn mùi của ammonia thì người ta cho vào nước xả cuối cùng một ít hóa chất có sẵn trong nhà. Hãy chọn hóa chất thích hợp:
	A.Phèn chua.	B. Giấm ăn.	C. Muối ăn.	D. Nước gừng tươi.
Câu 24. Đặc điểm dễ dàng nhận biết hiện tượng phú dưỡng ở các ao hồ là
[image: ]
	A. Nước ao màu đen của tảo phát triển.	
	B. Nước ao màu xanh của tảo phát triển.	
	C. Nhiều loài cá sống nổi bềnh lên mặt nước.
	D. Nước ao màu vàng của tảo phát triển.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 3. 
	Methanol (CH3OH) là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp hóa học. Dựa vào hằng số cân bằng của các phản ứng ở 25°C.

CO(g) +2H2(g)  CH3OH(g)                            KC = 2,26.104 (1)

CO2(g) + 3H2(g) CH3OH(g) + H2O(g)           KC =8,27.10-1 (2)

	[image: ]
Mô hình phân tử dạng rỗng của CH3OH


a. Phản ứng (2) thích hợp để điều chế CH3OH vì có KC = 8,27.10-1 nhỏ hơn KC của phản ứng (1).
b. Do phản ứng (1) là phản ứng thuận nghịch có KC = 2,26.104 rất lớn so với phản ứng (2) nên phù hợp điều chế CH3OH.
c. Phản ứng (1) phản ứng thuận diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều so với phản ứng nghịch
d. Phản ứng (2) các chất ở trạng thái cân bằng chủ yếu là chất sản phẩm.
Câu 4. Khi thải rác thải sinh hoạt chứa một lượng lớn ion ammonium vào ao, hồ sẽ xảy ra quá trình oxi hoá ammonium thành ion nitrate dưới tác dụng của vi khuẩn. Quá trình này làm giảm oxygen hoà tan trong nước, gây ngạt cho sinh vật sống dưới nước.Nên cần phải có biện pháp phù hợp để xử lý sự ô nhiễm này. 
a. Người ta phải xử lí nguồn nước gây ô nhiễm đó bằng cách chuyển ion ammonium thành ammonia. Rồi chuyển tiếp ammonia thành nitrogen không độc
b. Quá trình xử lý có thể dùng hóa chất rẻ tiền như bằng nước vôi trong Ca(OH)2, khí O2. 
c. Phương trình hóa học chuyển ion ammonium thành ammonia.


d. Phương trình hóa học chuyển ammonia thành nitrogen 


PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 5. 
Cho cân bằng hóa học sau: 2SO2 (g) + O2 (g)  ⇌ 2SO3 (g) ; . Cho các biện pháp : (a) tăng nhiệt độ, (b) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (c) hạ nhiệt độ, (d) dùng thêm chất xúc tác V2O5, (đ) giảm nồng độ SO3, (e) giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Có bao nhiêu biện pháp làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận? 
Hướng dẫn giải
Đáp số: Có 3 biện pháp là (b) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (c) hạ nhiệt độ, (đ) giảm nồng độ SO3,
Câu 6. Cho các tính chất sau: chất khí, không màu, nhẹ hơn không khí, mùi khai và xốc, tan nhiều trong nước, màu vàng nhạt, làm quỳ tím ẩm hóa xanh. Số tính chất mà NH3 có được?
Đáp số : 6
Hướng dẫn giải
chất khí, không màu, nhẹ hơn không khí, mùi khai và xốc, tan nhiều trong nước, làm quỳ tím ẩm hóa xanh. 
Câu 7. Phú dưỡng là hệ quả sau khi ao ngòi, song hồ nhận quá nhiều các nguồn thải chứa các chất dinh dưỡng chứa nguyên tố nitrogen, phosphorus. Khi hàm lượng phosphorus vượt quá 320 µg/L và hàm lượng nitrogen vượt quá ngưỡng bao nhiêu µg/L thì xảy ra hiện tượng phú dưỡng?
Hướng dẫn giải
Đáp số 320: Thông thường, khi hàm lượng nitrogen  300 µg/l và phosphorus20 µg/l trong nước thì xảy ra hiện tượng phú dưỡng.
Câu 8. Một mẫu nước thải của nhà máy sản xuất có pH = 4. Để thải ra ngoài môi trường thì cần phải tăng pH lên từ 5,8 đến 8,6 (theo đúng qui định), nhà máy phải dùng vôi sống thả vào nước thải. Khối lượng vôi  sống cần dùng cho 2m3 nước để nâng pH từ 4 lên 7 là (Bỏ qua sự thủy phân của các muối nếu có). 
Hướng dẫn giải
Ban đầu pH = 4 nên [H+] = 10-4 M
Xét 2 m3 nước (hay 2000 lít) thì nH+ = [H+].V = 10-4 .2000 = 0,2 mol
Để pH = 7 thì toàn bộ lượng H+ phải phản ứng hết nên OH- + H+  H2O
 nOH- = nH+ = 0,2 mol  nCa(OH)2 = 0,1
CaO + H2O  Ca(OH)2
 mCaO = 0,1.56 = 5,6 gam
PHẦN IV. T Ự LU ẬN
Câu 1.
1. ( 0,5 điểm) Nhũ đá được hình thành trong các hang động liên quan đến cân bằng sau đây:


Nếu nồng độ CO2 hoà tan trong nước tăng lên thì có thuận lợi cho sự hình thành nhũ đá hay không? Giải thích.
2. (1 điểm) Viết phương trình điện li của các chất sau AlCl3; Ba(OH)2; Na2CO3; HNO3.
Câu 2. (1 điểm):Nước Javel (chứa NaClO và NaCl) được dùng làm chất tẩy rửa, khử trùng. Trong dung dịch, ion ClO- nhận proton của nước để tạo thành HClO.
	a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và xác định chất nào là acid, chất nào là base trong phản ứng trên.
b) Dựa vào phản ứng, hãy cho biết môi trường của nước Javel là acid hay base.

	[image: ]



Câu 3 (0,5 điểm):  Sau mỗi trận mưa giống, một lượng nitrogen trong không khí được chuyển hóa thành ion nitrate và hòa tan vào nước mưa. Nguyên tố nitrogen có trong ion nitrate có vai trò thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng, làm cho cây trồng ra nhiều lá, cho nhiều củ, quả và hạt hơn. Hàm lượng ion nitrate trong một mẫu nước mưa là 62 mg/lít nước mưa. Biết rằng, trong 1 giờ sẽ có 5nước mưa rơi xuống một thửa ruộng. Tính khối lượng nguyên tố nitrogen mà thửa ruộng đó nhận được khi cơn mưa kéo dài 12 giờ ?
------ HẾT ------
TỰ LUẬN: 3 điểm
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
( 1,5điểm)
	1. Nếu nồng độ CO2 hoà tan trong nước tăng lên thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm nồng độ CO2 (chiều nghịch) → Không thuận lợi cho sự hình thành nhũ đá.
	0.5 

	
	
2. 






	1
(0,25 điểm/ 1 PT đúng)

	Câu 2
( 1 điểm)
	
a) Phương trình hóa học: 

Trong phản ứng trên là base (nhận H+), H2O là acid (nhường H+).
	0,25

0,25 

	
	b) môi trường của nước Javen là môi trường base.
	0,5

	Câu 2
( 0,5điểm)
	Sơ đồ chuyển hoá N2 → 
Trong 12 giờ có  = 62. 10-3 .5.103. 12 = 3720 gam
→  = 3720.14/.62= 840 gam
	

0,5
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 13. Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm chất xúc tác thì:
	A. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận.
	B. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch.
	C. Làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch như nhau.
	D. Không làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch.
Câu 14. Cho phản ứng hoá học sau:

3Fe(s) + 4H2O(g)  Fe3O4(s) + 4H2(g)
Biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng trên là


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 15. Cho phương trình nhiệt hóa học sau:

C2H2(g)  +   H2O(g)    CH3CHO(g)    rH2980 = - 151kJ 
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra nhiều CH3CHO hơn khi 
	A. giảm nồng độ của khí C2H2.	B. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.
	C. không sử dụng chất xúc tác.	D. tăng áp suất của hệ phản ứng.
Câu 16. Chất nào sau đây không dẫn điện được ?
	A.KCl rắn, khan		B. CaCl2 nóng chảy		
	C. NaOH nóng chảy	   	D. HBr hòa tan trong nước.
Câu 17. Dãy các chất gồm những chất điện li mạnh là:
	A. NaF, NaOH, KCl, BaCl2                        	B. HCl, NaCl, Na2CO3, Hg(CN)2             	
	C. KNO3, MgCl2, HNO3 ,HF                      	D. NaOH, KCl, H2SO4, KOH, HClO
Câu 18. 
Base liên hợp của các acid HCOOH, HCl, lần lượt là
A. HCOO‑, Cl-, NH3.		B. COO2-, Cl-, NH2-.
C. HCOO‑, Cl-, NH2-.		D. HCOO-, Cl-, NH2.
Câu 19. Trong dung dịch nước, cation kim loại mạnh, gốc acid mạnh không bị thuỷ phân, còn cation kim loại trung bình và yếu bị thuỷ phân tạo môi trường acid, gốc acid yếu bị thuỷ phân tạo môi trường base. Dung dịch muối nào sau đây có pH < 7?
	A. FeCl3.	B. KCl.	C. Na2CO3.	D. Na2SO4.
Câu 20. N2 phản ứng với O2 tạo thành NO ở điều kiện nào dưới đây ?
A. Nhiệt độ phản ứng khoảng 1000C
B. Nhiệt độ phản ứng rất cao khoảng 30000C hoặc có tia lửa điện.
C. Nhiệt độ phản ứng khoảng 5000C
D. Điều kiện thường, vì nitrogen là phi kim hoạt động mạnh.
Câu 21. Cho các phản ứng sau; NH3 thể hiện tính khử trong phản ứng:

	A. 

	B. 

	C. 

	D. 
Câu 22. 

Xét cân bằng hóa học: N2(g)  + 3H2(g)   
Hiệu suất phản ứng khi hệ đạt cân bằng ở nhiệt độ 4000C và 5000C lần lượt bằng x% và y%. Mối quan hệ giữa x và y là
	A. x<y.	B. x=y.	C.x>y.	D. 5x=4y.
Câu 23. Hiện tượng mưa acid
	A. là hiện tượng sẵn có trong tự nhiên.	B. xảy ra do sự bốc hơi của nước rồi ngưng tụ. 
	C. xảy ra khi nước mưa có pH < 7.	D. xảy ra khi nước mưa có pH < 5,6.
Câu 24. Hiện tượng phú dưỡng không gây ra tác hại nào sau đây
	A. Cản trở sự hấp thụ ánh sáng mặt trời vào nước, giảm sự quang hợp của thực vật thủy sinh.
	B. Rong, tảo phát triển mạnh gây thiếu oxygen, gây mất cân bằng sinh thái. 
	C. Ngoài ra, xác rong tảo phân hủy gây ô nhiễm môi trường nước, không khí và tạp chất bùn lắng xuống lòng ao hồ.
	D. Nước tăng độ phèn.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 3. Cho biết chiều nào của phản ứng (1) là chiều thu nhiệt và chiều nào là chiều tỏa nhiệt.

Xét phản ứng: 
a. Chiều thuận của phản ứng là tỏa nhiệt.
b. Chiều nghịch của phản ứng là thu nhiệt.
c. Khi hạ nhiệt độ thì cân bằng chuyển từ nâu đỏ sang không màu.
d. Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển từ nâu đỏ sang không màu.
Câu 4. Phân bón urea là loại phân đạm khá phổ biến, được dùng để cung cấp lượng đạm cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Loại phân này có công thức hóa học là (NH2)2CO, ở dạng tinh thể, hạt tròn, màu trắng, chứa 45-47% đạm (N), chiếm hơn 60% các loại phân đạm sản xuất và tiêu thụ trên thế giới. 

a. Quá trình sản xuất urea theo phản ứng: 2NH3 + CO2  (NH2)2CO + H2O
b. Phản ứng sản xuất urea là phản ứng oxi hoá – khử.
c. Phản ứng sản xuất urea tạo khí độc. 
d. Tuy nhiên khi sử dụng dư thừa, phân urea sẽ gây hiện tượng phú dưỡng cho nước và đất.
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 4. Hằng số KC của một phản ứng phụ thuộc vào mấy yếu tố trong các yếu tố sau:
 Nồng độ; Nhiệt độ; Áp suất; Chất xúc tác.
Câu 5. 
Một dung dịch có chứa các ion: Na+ (0,2 mol), Mg2+ (0,1 mol), Ca2+ (0,05 mol), (0,15 mol) và Cl- (x mol). Giá trị của x là
Câu 6. Xét phản ứng trong quá trình tạo ra NOx nhiệt:


N2(g) + O2(g)  2NO(g)  kJ
Nhiệt tạo thành chuẩn của NO(g) là x kJ/mol. Giá trị x bằng bao nhiêu?
Đáp số :  x = 90,3
Câu 7. Tôm thẻ chân trắng là loài thủy sản mang lại thu nhập cao cho người nuôi tôm. Tuy nhiên hiện nay với việc mật độ nuôi ngày càng tăng, chất lượng nước ngày càng bị suy giảm, các thông số môi trường đã trở nên cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe tôm. Một trong những chỉ tiêu mà bà con rất ít quan tâm đến nhưng lại có sự ảnh hưởng xuyên suốt từ đầu vụ đến cuối vụ nuôi là pH, pH là chỉ tiêu đo độ hoạt động của ion hydrogen trong nước (H+) hay thể hiện tính acid hay base của nước. Khi pH vượt ngưỡng có ảnh hưởng bất lợi trên tôm như làm tôm chậm lột, suy giảm miễn dịch, stress. Mất cân bằng áp suất thẩm thấu, … Nồng độ pH phù hợp với độ pH máu của tôm, cá để chúng sinh sống và phát triển tốt nhất khi giá trị pH của nước dao động từ 7,5 – 8,5. 
	Do sụp tảo, mưa nhiều, rửa trôi phèn vào ao nuôi cũng làm giảm pH xuống 4. Lượng vôi sống cần thiết để điều chỉnh pH của nước về 8 khi xử lí 100 m3 nước là m gam.
	Biết rằng, để xác định lại chính xác nồng độ của nước đã được xử lí ở trên, người ta đã dùng V ml dung dịch HCl 0,1 M để chuẩn độ 20 lít nước đã được xử lí ở trên. Tính giá trị biểu thức m + V.
IV. T Ự LU ẬN
Câu 1. Một học sinh làm thí nghiệm xác định độ pH của đất như sau: Lấy một lượng đất cho vào nước rồi lọc lấy phần dung dịch. Dùng máy đo được giá trị pH là 4,52.
a) Hãy cho biết môi trường của dung dịch là acid, base hay trung tính.
b) Loại đất trên được gọi là đất chua. Hãy đề xuất biện pháp giảm độ chua, tăng độ pH của đất.
Câu 2. Viết các phương trình hóa học minh họa quá trình hình thành đạm nitrate trong tự nhiên xuất phát từ nitrogen.
[bookmark: c30q]Câu 3. Một hỗn hợp N2, H2 được lấy vào bình phản ứng có nhiệt độ được giữ không đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất của các khí trong bình giảm 5% so với áp suất lúc đầu. Biết rằng phần trăm số mol của N2 đã phản ứng là 10%. Tính phần trăm thể tích của các khí N2, H2 trong hỗn hợp đầu.
…………………HẾT…………………
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 25. Đối với một hệ ở trạng thái cân bằng, nếu thêm chất xúc tác thì:
	A. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng thuận.
	B. Chỉ làm tăng tốc độ phản ứng nghịch.
	C. Làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch như nhau.
	D. Không làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch.
Câu 26. Cho phản ứng hoá học sau:

3Fe(s) + 4H2O(g)  Fe3O4(s) + 4H2(g)
Biểu thức hằng số cân bằng của phản ứng trên là


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 27. Cho phương trình nhiệt hóa học sau:

C2H2(g)  +   H2O(g)    CH3CHO(g)    rH2980 = - 151kJ 
Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra nhiều CH3CHO hơn khi 
	A. giảm nồng độ của khí C2H2.	B. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng.
	C. không sử dụng chất xúc tác.	D. tăng áp suất của hệ phản ứng.
Câu 28. Chất nào sau đây không dẫn điện được ?
	A.KCl rắn, khan		B. CaCl2 nóng chảy		
	C. NaOH nóng chảy	   	D. HBr hòa tan trong nước.
Câu 29. Dãy các chất gồm những chất điện li mạnh là:
	A. NaF, NaOH, KCl, BaCl2                        	B. HCl, NaCl, Na2CO3, Hg(CN)2             	
	C. KNO3, MgCl2, HNO3 ,HF                      	D. NaOH, KCl, H2SO4, KOH, HClO
Câu 30. 
Base liên hợp của các acid HCOOH, HCl, lần lượt là
A. HCOO‑, Cl-, NH3.		B. COO2-, Cl-, NH2-.
C. HCOO‑, Cl-, NH2-.		D. HCOO-, Cl-, NH2.
Câu 31. Trong dung dịch nước, cation kim loại mạnh, gốc acid mạnh không bị thuỷ phân, còn cation kim loại trung bình và yếu bị thuỷ phân tạo môi trường acid, gốc acid yếu bị thuỷ phân tạo môi trường base. Dung dịch muối nào sau đây có pH < 7?
	A. FeCl3.	B. KCl.	C. Na2CO3.	D. Na2SO4.
Câu 32. N2 phản ứng với O2 tạo thành NO ở điều kiện nào dưới đây ?
A. Nhiệt độ phản ứng khoảng 1000C
B. Nhiệt độ phản ứng rất cao khoảng 30000C hoặc có tia lửa điện.
C. Nhiệt độ phản ứng khoảng 5000C
D. Điều kiện thường, vì nitrogen là phi kim hoạt động mạnh.
Câu 33. Cho các phản ứng sau; NH3 thể hiện tính khử trong phản ứng:

	A. 

	B. 

	C. 

	D. 
Câu 34. 

Xét cân bằng hóa học: N2(g)  + 3H2(g)   
Hiệu suất phản ứng khi hệ đạt cân bằng ở nhiệt độ 4000C và 5000C lần lượt bằng x% và y%. Mối quan hệ giữa x và y là
	A. x<y.	B. x=y.	C.x>y.	D. 5x=4y.
Câu 35. Hiện tượng mưa acid
	A. là hiện tượng sẵn có trong tự nhiên.	B. xảy ra do sự bốc hơi của nước rồi ngưng tụ. 
	C. xảy ra khi nước mưa có pH < 7.	D. xảy ra khi nước mưa có pH < 5,6.
Câu 36. Hiện tượng phú dưỡng không gây ra tác hại nào sau đây
	A. Cản trở sự hấp thụ ánh sáng mặt trời vào nước, giảm sự quang hợp của thực vật thủy sinh.
	B. Rong, tảo phát triển mạnh gây thiếu oxygen, gây mất cân bằng sinh thái. 
	C. Ngoài ra, xác rong tảo phân hủy gây ô nhiễm môi trường nước, không khí và tạp chất bùn lắng xuống lòng ao hồ.
	D. Nước tăng độ phèn.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 5. Cho biết chiều nào của phản ứng (1) là chiều thu nhiệt và chiều nào là chiều tỏa nhiệt.

Xét phản ứng: 
a. Chiều thuận của phản ứng là tỏa nhiệt.
b. Chiều nghịch của phản ứng là thu nhiệt.
c. Khi hạ nhiệt độ thì cân bằng chuyển từ nâu đỏ sang không màu.
d. Khi tăng nhiệt độ thì cân bằng chuyển từ nâu đỏ sang không màu.
Câu 6. Phân bón urea là loại phân đạm khá phổ biến, được dùng để cung cấp lượng đạm cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Loại phân này có công thức hóa học là (NH2)2CO, ở dạng tinh thể, hạt tròn, màu trắng, chứa 45-47% đạm (N), chiếm hơn 60% các loại phân đạm sản xuất và tiêu thụ trên thế giới. 

a. Quá trình sản xuất urea theo phản ứng: 2NH3 + CO2  (NH2)2CO + H2O
b. Phản ứng sản xuất urea là phản ứng oxi hoá – khử.
c. Phản ứng sản xuất urea tạo khí độc. 
d. Tuy nhiên khi sử dụng dư thừa, phân urea sẽ gây hiện tượng phú dưỡng cho nước và đất.
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 8. Hằng số KC của một phản ứng phụ thuộc vào mấy yếu tố trong các yếu tố sau:
 Nồng độ; Nhiệt độ; Áp suất; Chất xúc tác.
Hướng dẫn giải
Đáp số: Có 1 yếu tố là nhiệt độ.
Câu 9. 
Một dung dịch có chứa các ion: Na+ (0,2 mol), Mg2+ (0,1 mol), Ca2+ (0,05 mol), (0,15 mol) và Cl- (x mol). Giá trị của x là
Hướng dẫn giải
Đáp số: 0,35
 Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:   
→ 0,2 + 2. 0,1 + 2. 0,05 = 1.0,15 + 1.x → x = 0,35
Câu 10. Xét phản ứng trong quá trình tạo ra NOx nhiệt:


N2(g) + O2(g)  2NO(g)  kJ
Nhiệt tạo thành chuẩn của NO(g) là x kJ/mol. Giá trị x bằng bao nhiêu?
Đáp số :  x = 90,3
Hướng dẫn giải

/mol => x = 90,3
Câu 11. Tôm thẻ chân trắng là loài thủy sản mang lại thu nhập cao cho người nuôi tôm. Tuy nhiên hiện nay với việc mật độ nuôi ngày càng tăng, chất lượng nước ngày càng bị suy giảm, các thông số môi trường đã trở nên cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe tôm. Một trong những chỉ tiêu mà bà con rất ít quan tâm đến nhưng lại có sự ảnh hưởng xuyên suốt từ đầu vụ đến cuối vụ nuôi là pH, pH là chỉ tiêu đo độ hoạt động của ion hydrogen trong nước (H+) hay thể hiện tính acid hay base của nước. Khi pH vượt ngưỡng có ảnh hưởng bất lợi trên tôm như làm tôm chậm lột, suy giảm miễn dịch, stress. Mất cân bằng áp suất thẩm thấu, … Nồng độ pH phù hợp với độ pH máu của tôm, cá để chúng sinh sống và phát triển tốt nhất khi giá trị pH của nước dao động từ 7,5 – 8,5. 
	Do sụp tảo, mưa nhiều, rửa trôi phèn vào ao nuôi cũng làm giảm pH xuống 4. Lượng vôi sống cần thiết để điều chỉnh pH của nước về 8 khi xử lí 100 m3 nước là m gam.
	Biết rằng, để xác định lại chính xác nồng độ của nước đã được xử lí ở trên, người ta đã dùng V ml dung dịch HCl 0,1 M để chuẩn độ 20 lít nước đã được xử lí ở trên. Tính giá trị biểu thức m + V.
Hướng dẫn giải
=> m = 282,8
Nồng độ nước sau khi xử lí  có tính base =>Nồng độ nước là [OH-] dư = 10-6 (M)
+ Chuẩn độ :  = = V (mL). 0,1 = 20.103 (mL). 10-6 => V = 0,2 (mL)=> V = 0,2
=>m + V = 282,8 + 0,2 = 283
IV. T Ự LU ẬN
Câu 1. Một học sinh làm thí nghiệm xác định độ pH của đất như sau: Lấy một lượng đất cho vào nước rồi lọc lấy phần dung dịch. Dùng máy đo được giá trị pH là 4,52.
a) Hãy cho biết môi trường của dung dịch là acid, base hay trung tính.
b) Loại đất trên được gọi là đất chua. Hãy đề xuất biện pháp giảm độ chua, tăng độ pH của đất.
Câu 2. Viết các phương trình hóa học minh họa quá trình hình thành đạm nitrate trong tự nhiên xuất phát từ nitrogen.
Câu 3. Một hỗn hợp N2, H2 được lấy vào bình phản ứng có nhiệt độ được giữ không đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất của các khí trong bình giảm 5% so với áp suất lúc đầu. Biết rằng phần trăm số mol của N2 đã phản ứng là 10%. Tính phần trăm thể tích của các khí N2, H2 trong hỗn hợp đầu.
TỰ LUẬN: 3 điểm
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1. 
a) Vì có pH = 4,52 < 7 nên môi trường của dung dịch là acid.

b) Loại đất có môi trường acid được gọi là đất chua. Biện pháp giảm độ chua là dùng calcium oxide (CaO) hoặc phân bón có tính base vì khi bón cho đất: tạo môi trường base trung hòa môi trường acid làm tăng độ pH của đất. 

	
1,0 điểm

	Câu 2. 
Các phương trình hóa học minh họa quá trình hình thành đạm nitrate trong tự nhiên xuất phát từ nitrogen:


	

(1,0 điểm)


	[bookmark: c30d]Câu 3. 

Do áp suất giảm 5% nên ta có %VN2=25%

	(1,0 điểm)




ĐỀ 08
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Cân bằng hóa học có tính chất động vì
	A. Phản ứng thuận và nghịch chưa kết thúc.
	B. Phản ứng thuận và nghịch chưa đạt tốc độ  tối đa.
	C. Phản ứng thuận và nghịch vẫn xảy ra với tốc độ bằng nhau.
	D. Nồng độ các chất trong hệ vẫn tiếp tục thay đổi.
Câu 2. 

Cho cân bằng hoá học: PCl5(g) PCl3 (g)+ Cl2(g); > 0. Yếu tố không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học này là:     
	A. Nhiệt độ.	B. Nồng độ.	C. Chất xúc tác.	D. Áp suất.
Câu 3. Nhận định nào sau đây đúng ?
	A. Hằng số cân bằng KC của mọi phản ứng đều tăng khi tăng nhiệt độ.
	B. Phản ứng một chiều không có hằng số cân bằng KC.
	C. Hằng số cân bằng KC càng lớn, hiệu suất phản ứng càng nhỏ.
	D. Khi một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng cũ chuyển sang một trạng thái cân mới ở nhiệt độ không đổi, hằng số cân bằng KC biến đổi.   
Câu 4. Cho các cân bằng sau: 


	(1) 2SO2 (g) + O2 (g) 2SO3 (g)                     (2) N2 (g) + 3H2 (g)  2NH3 (g) 


	(3) CO2 (g) + H2 (g)  CO (g) + H2O (g)               (4) 2HI (g)  H2 (g) + I2 (g) 
Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là 
	A.(1) và (2). 	B. (1) và (3). 	C. (3) và (4). 	D. (2) và (4).
Câu 5. Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccharose), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là
	A. 2.                              	B. 4.                               	C. 3.                              	D. 5.
Câu 6. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?
A. H2O.	B. C2H5OH.	C. NaCl.	D. CH3COOH.
Câu 7. Ở cùng nồng độ và cùng điều kiện, chất nào sau đây tạo ra nhiều ion H+ (H3O+) nhất trong dung dịch?
	A. Acid mạnh.	B. Base mạnh.	C. Acid yếu.	D. Nước
Câu 8. Khi có sấm chớp khí quyển sinh ra chất:
	A. Oxide carbon              		B. Oxide nitrogen.                  	
	C. Nước.		D. Không có khí gì sinh ra
Câu 9. Trong phản ứng giữa khí ammonia và khí hydrogen chloride thành ammonium chloride ở dạng khí trắng, ammonia đóng vai trò là:
[image: ]	A. Acid.	B. Base.	C. Chất oxi hóa.	D. Chất khử.
Câu 10. Khí cười (laughing gas) thực chất là một chất kích thích được bán tại các quán bar ở một số quốc gia. Người ta bơm khí này vào một trái bóng bay, gọi là bóng cười và cung cấp cho các khách có yêu cầu. Giới Y khoa thế giới đã cảnh báo rằng khí cười ảnh hưởng trực tiếp tới hệ tim mạch, hệ thần kinh mà hậu quả xấu nếu là lạm dụng sẽ dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng. Khí cười có công thức là

	A. NO2	B. CO	C. NO	D. N2O
Câu 11. Phân tử nào sau đây có liên kết cho – nhận?
	A. NH3.	B. N2.	C. HNO3.	D. H2.
Câu 12. HNO3 đặc thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây:
	A. Fe2O3	B. Fe(OH)2	C. CuCl2	D. Al2O3
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. 
Cho cân bằng hoá học trong bình kín: 2SO2 (g) + O2(g) 2SO3(g), biết phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.
     a. Giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận 
	b. Tăng nồng độ O2, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
	c. Giảm áp suất hệ phản ứng cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
	d. Giảm nồng độ SO3, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
Câu 2. Cho 2 phản ứng: 

Fe + 2HCl FeCl2 + H2 		(1)	

Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 	(2)
Cho các nhận định sau
a. H+ ở phản ứng (2) có tính oxi hóa mạnh hơn H+ ở phản ứng (1).

b. H+ là chất oxi hóa ở phản ứng (1), là chất oxi hóa ở phản ứng (2).
c. Trong phản ứng (1) và (2), acid vừa là chất oxi hóa vừa là môi trường.
d. Trong phản ứng (1) Fe thể hiện tính khử yếu, trong phản ứng (2) Fe thể hiện tính khử mạnh.
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Cho các cân bằng sau: 


	(I) 2HI (g) H2 (g) + I2 (g);                               (II) CaCO3 (s) CaO (s) + CO2 (g); 


	(III) FeO (s) + CO (g) Fe (s) + CO2 (g);      (IV) 2SO2 (g) + O2 (g) 2SO3 (g). 
Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là 
Câu 2. Cho các tính chất sau: chất khí, không màu, nhẹ hơn không khí, mùi khai và xốc, tan nhiều trong nước, màu vàng nhạt, làm quỳ tím ẩm hóa xanh. Số tính chất mà NH3 có được?
Câu 3. 
Phản ứng tổng hợp ammonia (NH3): N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 	∆H = –92 kJ.
Biết năng lượng liên kết (kJ/mol) của N≡N và H–H lần lượt là 946 và 436. Năng lượng liên kết của N–H trong ammonia là bao nhiêu?
Câu 4. Trong một bình kín xảy ra cân bằng hoá học sau:



Cho 1 mol H2 và 1 mol I2 vào bình kín, dung tích 2 lít. Lượng  tạo thành theo thời gian được biểu diễn bằng đồ thị sau:
[image: ]
Tính hiệu suất của phản ứng.
IV.TỰ LUẬN
[bookmark: _Hlk138564431]Câu 1. Cho cân bằng hoá học sau: CO(g) + H2O(g) ⇌ H2(g) + CO2(g)
[bookmark: _Hlk138564425]	Ở 700°C, hằng số cân bằng KC = 8,3. Cho 1 mol khí CO và 1 mol hơi nước vào bình kín dung tích 10 L và giữ ở 700°C. Tính nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng.
Câu 2. Có 500 mL dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Lấy 100 mL dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu 2,479 L khí (đkc). Lấy 100 mL dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thấy có 43 gam kết tủa. Lấy 100 mL dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 4,958 L khí NH3 (đkc). Xác định khối lượng muối có trong 500 mL dung dịch X. 	
Câu 3. Hình ảnh về ảnh hưởng của mưa acid đối với môi trường. 
	[image: A picture containing outdoor, sky, cloud, wilderness

Description automatically generated]
	[image: Fish in the water

Description automatically generated with low confidence]


Hãy đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ gây mưa acid.

-------------Hết-------------
[bookmark: _GoBack]Đáp án Đề 08
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 13. Cân bằng hóa học có tính chất động vì
	A. Phản ứng thuận và nghịch chưa kết thúc.
	B. Phản ứng thuận và nghịch chưa đạt tốc độ  tối đa.
	C. Phản ứng thuận và nghịch vẫn xảy ra với tốc độ bằng nhau.
	D. Nồng độ các chất trong hệ vẫn tiếp tục thay đổi.
Câu 14. 

Cho cân bằng hoá học: PCl5(g) PCl3 (g)+ Cl2(g); > 0. Yếu tố không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học này là:     
	A. Nhiệt độ.	B. Nồng độ.	C. Chất xúc tác.	D. Áp suất.
Câu 15. Nhận định nào sau đây đúng ?
	A. Hằng số cân bằng KC của mọi phản ứng đều tăng khi tăng nhiệt độ.
	B. Phản ứng một chiều không có hằng số cân bằng KC.
	C. Hằng số cân bằng KC càng lớn, hiệu suất phản ứng càng nhỏ.
	D. Khi một phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng cũ chuyển sang một trạng thái cân mới ở nhiệt độ không đổi, hằng số cân bằng KC biến đổi.   
Câu 16. Cho các cân bằng sau: 


	(1) 2SO2 (g) + O2 (g) 2SO3 (g)                     (2) N2 (g) + 3H2 (g)  2NH3 (g) 


	(3) CO2 (g) + H2 (g)  CO (g) + H2O (g)               (4) 2HI (g)  H2 (g) + I2 (g) 
Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học đều không bị chuyển dịch là 
	A.(1) và (2). 	B. (1) và (3). 	C. (3) và (4). 	D. (2) và (4).
Câu 17. Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccharose), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là
	A. 2.                              	B. 4.                               	C. 3.                              	D. 5.
Câu 18. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?
A. H2O.	B. C2H5OH.	C. NaCl.	D. CH3COOH.
Câu 19. Ở cùng nồng độ và cùng điều kiện, chất nào sau đây tạo ra nhiều ion H+ (H3O+) nhất trong dung dịch?
	A. Acid mạnh.	B. Base mạnh.	C. Acid yếu.	D. Nước
Câu 20. Khi có sấm chớp khí quyển sinh ra chất:
	A. Oxide carbon              		B. Oxide nitrogen.                  	
	C. Nước.		D. Không có khí gì sinh ra
Câu 21. Trong phản ứng giữa khí ammonia và khí hydrogen chloride thành ammonium chloride ở dạng khí trắng, ammonia đóng vai trò là:
	A. Acid.	B. Base.	C. Chất oxi hóa.	D. Chất khử.[image: ]
Câu 22. Khí cười (laughing gas) thực chất là một chất kích thích được bán tại các quán bar ở một số quốc gia. Người ta bơm khí này vào một trái bóng bay, gọi là bóng cười và cung cấp cho các khách có yêu cầu. Giới Y khoa thế giới đã cảnh báo rằng khí cười ảnh hưởng trực tiếp tới hệ tim mạch, hệ thần kinh mà hậu quả xấu nếu là lạm dụng sẽ dẫn tới trầm cảm hoặc thiệt mạng. Khí cười có công thức là


	A. NO2	B. CO	C. NO	D. N2O
Câu 23. Phân tử nào sau đây có liên kết cho – nhận?
	A. NH3.	B. N2.	C. HNO3.	D. H2.
Câu 24. HNO3 đặc thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất nào dưới đây:
	A. Fe2O3	B. Fe(OH)2	C. CuCl2	D. Al2O3
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 3. 
Cho cân bằng hoá học trong bình kín: 2SO2 (g) + O2(g) 2SO3(g), biết phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.
     a. Giảm nhiệt độ, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận 
	b. Tăng nồng độ O2, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
	c. Giảm áp suất hệ phản ứng cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
	d. Giảm nồng độ SO3, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
Câu 4. Cho 2 phản ứng: 

Fe + 2HCl FeCl2 + H2 		(1)	

Fe + 4HNO3  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O 	(2)
Cho các nhận định sau
a. H+ ở phản ứng (2) có tính oxi hóa mạnh hơn H+ ở phản ứng (1).

b. H+ là chất oxi hóa ở phản ứng (1), là chất oxi hóa ở phản ứng (2).
c. Trong phản ứng (1) và (2), acid vừa là chất oxi hóa vừa là môi trường.
d. Trong phản ứng (1) Fe thể hiện tính khử yếu, trong phản ứng (2) Fe thể hiện tính khử mạnh.
PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 5. Cho các cân bằng sau: 


	(I) 2HI (g) H2 (g) + I2 (g);                               (II) CaCO3 (s) CaO (s) + CO2 (g); 


	(III) FeO (s) + CO (g) Fe (s) + CO2 (g);      (IV) 2SO2 (g) + O2 (g) 2SO3 (g). 
Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là 
Hướng dẫn giải
Đáp số: Có 1 
Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều tăng tổng số mol khí
(I) hệ số mol khí 2 vế bằng nhau =>Không bị chuyển dịch.
(II) vế trước không có khí ; vế sau có 1 mol khí => cân bằng chuyển dịch chiều thuận.
(III) hệ số mol khí 2 vế bằng nhau =>Không bị chuyển dịch.
(IV) về trước 3 mol khí ; về sau 2 mol khí => cân bằng chuyển dịch chiều nghịch.
Câu 6. Cho các tính chất sau: chất khí, không màu, nhẹ hơn không khí, mùi khai và xốc, tan nhiều trong nước, màu vàng nhạt, làm quỳ tím ẩm hóa xanh. Số tính chất mà NH3 có được?
Đáp số : 6
Hướng dẫn giải
chất khí, không màu, nhẹ hơn không khí, mùi khai và xốc, tan nhiều trong nước, làm quỳ tím ẩm hóa xanh. 
Câu 7. 
Phản ứng tổng hợp ammonia (NH3): N2(g) + 3H2(g)  2NH3(g) 	∆H = –92 kJ.
Biết năng lượng liên kết (kJ/mol) của N≡N và H–H lần lượt là 946 và 436. Năng lượng liên kết của N–H trong ammonia là bao nhiêu?
Giải:


Câu 8. Trong một bình kín xảy ra cân bằng hoá học sau:



Cho 1 mol H2 và 1 mol I2 vào bình kín, dung tích 2 lít. Lượng  tạo thành theo thời gian được biểu diễn bằng đồ thị sau:
[image: ]
Tính hiệu suất của phản ứng.
Hướng dẫn giải

	H% =  = 85%	
IV.TỰ LUẬN
Câu 1. Cho cân bằng hoá học sau: CO(g) + H2O(g) ⇌ H2(g) + CO2(g)
	Ở 700°C, hằng số cân bằng KC = 8,3. Cho 1 mol khí CO và 1 mol hơi nước vào bình kín dung tích 10 L và giữ ở 700°C. Tính nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng.
Câu 2. Có 500 mL dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Lấy 100 mL dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, thu 2,479 L khí (đkc). Lấy 100 mL dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thấy có 43 gam kết tủa. Lấy 100 mL dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 4,958 L khí NH3 (đkc). Xác định khối lượng muối có trong 500 mL dung dịch X. 	
Câu 3. Hình ảnh về ảnh hưởng của mưa acid đối với môi trường. 
	[image: A picture containing outdoor, sky, cloud, wilderness

Description automatically generated]
	[image: Fish in the water

Description automatically generated with low confidence]


Hãy đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ gây mưa acid.

Phần B. TỰ LUẬN: 3 điểm
	Câu 1. 
	 [CO2] = [H2] = a = 0,074 M
       [CO] = [H2O] = 0,1 – a = 0,026 M 

	
(1,0 điểm)



	Câu 2.m=119g




	(1,0 điểm)


	Câu 3.
- Xử lí khí thải các nhà máy nhiệt điện, luyện kim, đốt nhiên liệu … trước khi thải ra môi trường.
- Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo như thuỷ điện, địa nhiệt, năng lượng mặt trời, năng lượng gió … thay cho năng lượng từ nhiên liệu hoá thạch.
- Kiểm soát chất lượng các phương tiện giao thông có động cơ, cấm sử dụng các phương tiện không đảm bảo chất lượng khí thải động cơ, phương tiện hết niên hạn sử dụng.
	(1,0 điểm)
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